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Noi nhận:
- Người dự tuyển;
- Ban Giám sát tuyển dụng viên chức năm 2026;
- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế,
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Vãn phòng Sở Y tế (đăng Website);
- Trung tâm Công nghệ và cổng thông tin 
điện tử tỉnh Đắk Lắk (đăng tải);
- Lưu: VT, TCCB, HDTD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ ¥ TẾ ĐẲK LẮK 
HỘI ĐÒNG TUYẺN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2026
Số: 33/TB-HĐTD

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại vòng 1 
Đọt 2.2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2026 thuộc sỏ’ Y tế

TỂ

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
Phạm Minh Hữu

Căn cứ Kế hoạch số 0254/KH-SYT ngày 18/6/2026 của Sở Y tế về tuyển 
dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y 
tế tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Phuơng án số 6016/PA-HĐTD ngày 12/8/2026 và Phương án số 
7912/PA-HĐTD ngày 13/10/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026 
về điều chỉnh thời gian, lộ trình tổ chức xét tuyển Đợt 2;

Căn cứ kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và kết quả cuộc họp Hội 
đồng tuyển dụng ngày 27/10/2026;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026 thông báo kết quả kiểm tra điều 
kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại vòng 1 - Đợt 2.2 (nhóm vị trí việc làm không 
thuộc chuyên ngành y, dưọc), cụ thể như sau:

- Người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 (thi vấn đáp): 
432 người (theo Phụ lục 1 kèm theo).

- Người dự tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 (thi vấn 
đáp): 52 người (theo Phụ lục 2 kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026 thông báo để người dự tuyển 
biết và thực hiện. Trường họp cần hướng dẫn, đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức 
cán bộ, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 68 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0262.384377O./.Vc<5=:

TM. HỘI ĐÒNG TUYẺN DỤNG
HỦ TỊCH
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TênSTT nọ Chuyên mônhi
Don vịKhoa, phòng, bộ phậnTrình độ Ngành đào tạo

Ngành đào tạoTrình độ

I
___

Trung tâm Y tế Ea KarPhòng Tồ chức - Hành chinhMáy và thiết bị hóa họcCao đẳngChâu Quốc 16/8/1983 Kinh Không1 Việt1
X

Trung tâm Y tế Ea SúpPhòng Tồ chức - Hành chínhCao đẳng DượcDượcKinh KhôngĐặng Công Trình 17/6/19972 2

■tr

Vận hành, sữa chữa thiết bị lạnhCao đẳngTrần Thành Kinh KhôngĐông 18/9/20033 3

£>.

Ig
___

Trung tâm Y tế Tuy AnPhòng Tồ chức-Hành chínhĐại học Quản tri kinh doanhNguyễn Thị Xuân Không01/12/1999 Kinh4 1 Hương

Trung tâm Y tế Tuy AnPhòng Tổ chức-Hành chínhĐại học Quản tri kinh doanhKinh Không5 Huỳnh Thị Minh Lợi 02/12/19932

Trung tâm Y tế Tuy AnPhòng Tồ chức-Hành chínhĐai học Quản tri kinh doanhKhôngVõ Thị Thanh Hiệp 20/01/2000 Kinh6 3

Trung tâm Y tế Tuy AnPhòng Tổ chức-Hành chinhQuàn ưị kinh doanhĐại họcKhông10/4/2001 Kinh7 4 Lê Võ Minh Thư

Phòng Tổ chức Kế hoạch-Tài chínhKế toánKế toánĐại họcNguyễn Đình Kinh Không07/12/19828 5 Khôi

Phòng Tổ chức Ke hoạch-Tài chínhKế toánKế toánĐại họcKhông21/11/1991 Kinh9 6 Võ Duy Tân

Trình độ, chuyên môn cùa 
nguôi dự tuyển

Phòng Tồ chức - Hành chính - Kế 
toán

•,:z

Cán sự về hành chính - 
văn phòng

Cán sự về hành chinh - 
Văn phòng

Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng

Chuyên viên về hành 
chinh - văn phòng

Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng

Chuyên viên về hành 
chính - vãn phòng

Vận hành, sửa chữa 
thiết bị lạnh

Đại học ơờ 
lên

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Cao đẳng 
ơờlên

Đai học trờ
lên

Đại học ườ 
lên

Cao đăng 
trờ lên

Cao đăng 
ườ lên

Quản trị văn phòng, Quàn ưị nhân lực, 
Quản ưị kinh doanh

Quản trị văn phòng, Quân trị nhân lực, 
Quàn ưị kinh doanh

Quàn trị văn phòng, Quản tri nhân lực, 
Quản ưi kinh doanh

Trung tâm Huyết học 
truyền màu tinh Đắk Lắk

Đáp úng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Cán sự về hành chính -
Văn phòng

Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng

Chuyên viên về hành 
chính - vãn phòng

Đại học ườ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, 
Quản trị kinh doanh

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Bão Ượ xã hội 
và Trẻ em tinh Đắk Lấk

Cán sự về bành chính - văn phòng

Đon vị dự tuyển

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

VvxtA--

Chuyên viên về hành chính - văn phòng 

______________________

Máy và thiết bị hóa 
học

Trung tâm Huyết học 
truyền máu tinh Đắk Lấk

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

s
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Đủ điều kiện dự/ 
tuyển vòng Z
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Đơn vị dự tuyển

STT Dân tộcHọ Tên Chuyên môn
Đơn vịKhoa, phòng, bộ phậnTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Trung tâm Y tế Krông AnaPhòng Tổ Chức - Hành chínhĐại học Dược học10 7 Lê Thị Ngọc 18/9/2003 Kinh KhôngBích

Trung tâm Y tế Krông BúkPhòng Tổ chức - Hành chínhÊđê Dân tộc thiểu số LuẳtLuật11 HLêNaNiê 25/01/1999 Đại học8 Kđăm

Trung tâm Y tế Krông BúkPhòng Tồ chức - Hành chínhDân tộc thiều số LuậtĐại học Luật12 Lương Thị Niên 17/12/1994 Tày9

Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế Krông BúkDân tộc thiểu số LuậtĐại học Luật13 10 Ksor H'Uk 01/3/2000 Gia Rai

(Trung tâm Y tế Krông BúkPhòng Tổ chức - Hành chinhNguyễn Thành LuậtĐại học Luật14 13/7/1995 Kinh Không11 Trung

I
Chuyên viên cải cách hành chíiin

Phòng Tồ chức - Hành chinhNguyễn Ngọc LuậtLuật15 02/01/1999 Kinh Đại học1 Tính

Phòng Tổ chức - Hành chínhNguyễn Thị Vĩnh LuâtLuật16 30/9/1999 Kinh Không Đại học2 -inh

Phòng Tồ chức - Hành chinhNguyễn Lê Thanh LuậtLuật17 10/9/1998 Kinh Không Đại học3 Tâm

Phòng Tồ chức - Hành chínhLuật Luật18 Kinh Không Đại họcHuỳnh Thi Trà My 09/7/20044

Phòng Tồ chức - Hành chínhHăng LuậtĐại học Luật19 5 Phạm Thị Diệu 09/02/1994 Kinh Không

Phòng Tổ chức - Hành chinhNguyễn Thị Lâm LuậtLuật20 15/6/1996 Kinh Không Đại học6 Oanh

Phòng Tồ chức - Hành chínhHiền Luật LuậtKinh Không Đai học21 7 Đinh Ngọc Tháo 20/8/1999

Trinh độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

§

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2
Ngày tháng 

nãm sinh

Người hoàn 
thành nghĩa vụ 

quân sư

Chuyên viên về hành 
chinh - văn phòng

Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng

Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng

Chuyên viên về hành 
chinh - văn phòng

Chuyên viên về hành 
chinh - văn phòng

Chuyên viên cải cách 
hành chính

Đại học ườ 
lên

Đai hoc trờ
lên

Đại học ơở 
lên

Đại học trở 
lên

Đai học ừờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học ữờ 
lẽn

Đại học trở 
lên

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tât tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiềm soát bênh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiềm soát bênh 
tật tinh Đắk Lắk

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiên dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đú điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyền vòng 2

Chuyên viên cài cách 
hành chính

Đại học trờ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học ữờ 
lên

Đai học ơờ 
lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y khoa, Dược 
sĩ

ỄSỄỄỊSỄỄlSỄSỄsĩỉỄ

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đẳk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lấk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đẳk Lăk

Chuyên viên cãi cách 
hành chinh

Chuyên viên cải cách 
hành chính

Chuyên viên cài cách 
hành chinh

Chuyên viên cài cách 
hành chinh

Chuyên viên cãi cách 
hành chinh

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đỗi tượng ưu 
tiên

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

II
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Đưn vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Đơn vịKhoa, phòng, bộ phậnTrình độ Ngành đào tạo

Ngành đào tạoTrình độ

Nguyễn Đỗ Anh LuậtĐai học22 8 Thư 16/5/1998 Kinh Không Luật

Nguyễn Phạm Minh Huế LuậtĐai học23 9 Kinh Không Luật06/3/2002

LuâtĐại học24 10 Trịnh Thị Lan 19/02/1997 Kinh Không Luật

Trung tâm Y tế Sông HìnhPhòng Tồ chức -Hành chínhÊđê Dân tộc thiểu số Quản lý nhà nước25 Ksơr Lê Minh Đai học Quản lý nhà nước11 Oanh 28/6/1998

Trung tâm Y tế Sông HìnhPhòng Tồ chức -Hành chinhẺđẽ Dân tộc thiểu số Quản lý nhà nướcQuàn lý nhà nước26 12 Ksơr Hờ Nhai 24/3/1997 Đai học

V

Trung tâm Y tế Sông HìnhPhòng Tổ chức -Hành chínhDân tộc thiểu số Quản lý nhà nước27 Đai học Quàn lý nhà nước13 Ksor H' Byơi 15/4/1998 Gia Rai

Trung tâm Y tế Sông HìnhPhòng Tồ chức -Hành chinhDãn tộc thiểu số Quăn lý nhà nước28 Ksor Gia Rai Đại học Quàn lý nhà nước14 Hanh 28/3/1998

Trung tâm Y tế Sông HìnhPhòng Tổ chức -Hành chinhDân tộc thiểu số Quản lý nhà nước29 Đại học Quàn lý nhà nước15 Ksor Lo 08/7/1994 Gia Rai

IV ■MH ;:d

Phòng Tố Chức - Hành chinhChuyên viên pháp chếĐỗ Văn Luât30 Không Đai học Luât1 An 15/8/1996 Kinh

Trung tâm Y tế LăkPhòng Tồ chức - Hành chínhLuât, Luât kinh tếLuật kinh tếTrần Đặng Chuyên viên pháp chế31 Không2 Nhật 10/11/2000 Kinh Đai học

Trung tâm Y tế M'DrắkPhòng Tổ chức-Hành chínhDân tộc thiểu số Chuyên viên pháp chế Luật32 3 Nay Hà Gia Rai Đại học LuâtChâu 24/6/1998

Trung tâm Y tế M'DrắkPhòng Tổ chức-Hành chínhChuyên viên pháp ché Luật33 Phạm Ngọc Kinh Không Đại học Luât4 Lợi 20/11/2002

Yêu cầu cùa vị tri tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Đủ điều kiên dư 
tuyển vòng 2

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Chuyên viên cải cách 
hành chinh

Chuyên viên cải cách 
hành chính

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Đại học ườ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học trở
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học ưở 
lên

Đai học trờ 
lên

Đại học Ườ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học ơờ 
lên

Yêu cầu 
khác

Phòng Tổ chức hành chính - Tài 
chính kế toán - Công tác xã hội

Phòng Tổ chức hành chính - Tài 
chính kế toán - Công tác xã hội

Phòng Tồ chức hành chinh - Tài 
chính kế toán - Công tác xã hội

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điểu kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điểu kiện dự 
tuyển vòng 2

Chuyên viên cài cách 
hành chính

Chuyên viên cài cách 
hành chính

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trở 
lên

Bệnh viện Da liễu tinh 
Đẳk Lắk

Chuyên viên cãi cách 
hành chinh

Chuyên viên cãi cách 
hành chính

Bệnh viện Da liễu tinh 
Đắk Lắk

Bệnh viện Da liễu tinh 
ĐắkLắk

Chuyên viên cãi cách 
hành chính

Chuyên viên cài cách 
hành chinh

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2 - Đọi 2.2

Trung tâm Y tế Krông Ana

Đối tượng ưu 
tiên

Chuyên viên phíp chế



Đơn vị dự tuyển

Dân tộcSÍT TênHọ Chuyên môn
Đơn vịKhoa, phòng, bộ phậnTrình độ Ngành đào tạo

Ngành đào tạoTrình độ

Trung tâm Y tế M'DrẳkPhòng Tổ chức-Hành chinhChuyên viên pháp chếDân tộc thiểu số LuậtĐại học Luât08/01/200234 5 Vi Văn Lực Nùng

Trung tâm Y tế M'DrakPhòng Tổ chức-Hành chínhChuyên viên pháp chế LuậtNguyễn Thị Đại học Luât07/01/2004 Kinh Không35 Hoa6

Trung tâm Y tế M'DrẳkPhòng Tổ chức-Hành chinhChuyên viên pháp chế LuậtNguyễn Thị Khánh Đại học Luật21/5/1998 Kinh Không36 7 Ly

Chuyên viên pháp chế LuậtLuậtĐai học37 Thịnh 29/11/1986 Kinh Con bệnh binh8 Dương Thái

Chuyên viên pháp chế LuậtTrần Cung LuậtĐai học20/01/2002 Kinh Không38 9 My

Chuyên viên pháp chếTrần Thủy LuâtLuậtĐại họcTiên 26/6/2003 Kinh Không39 10

Chuyên viên pháp chếLẽ Nguyễn Yến LuậtĐại học Luât40 Nhi 04/9/2004 Kinh KhôngII

Chuyên viên pháp chếÊban Êđê Dân tộc thiểu số LuâtĐai học Luật19/6/200141 12 Hiên

Chuyên viên pháp chếHuấn LuâtĐai học Luật42 14/5/2003 Kinh Không13 Lê Doãn

Chuyên viên pháp chếDân tộc thiều số LuâtĐai học Luật43 Tân 09/9/2001 K'Ho14 K'Ngoc

Chuyên viên pháp chếHiếu LuậtNguyễn Trung LuậtĐai học14/01/1990 Kinh Không44 15

Chuyên viên pháp chếHiền LuậtNguyễn Thái Đai học Luật45 20/4/1984 Kinh Không16

Chuyên viên pháp chế LuâtĐại học Luât46 Lộc 18/8/2003 Kinh Không17 Trịnh Thu

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Trình độ, chuyên môn cùa 
nguôi dự tuyển

Đai học trở 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học Ườ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học ữở 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Yêu cầu 
khác

Phòng Tồ chức hành chính quàn ưi - 
Kế hoạch Tài chính

Phòng Tồ chức hành chinh quàn trị - 
Kế hoạch Tài chính

Phòng Tổ chức hành chính quản ơị - 
Kế hoach Tài chính

Phòng Tồ chức hành chính quản trị - 
Kế hoach Tài chính

Phòng Tổ chức hành chinh quản frị - 
Kế hoạch Tài chính

Phòng Tố chức hành chính quàn trị - 
Kế hoach Tài chính

Phòng Tổ chức hành chính quàn trị - 
Kế hoạch Tài chính

Phòng Tồ chức hành chính quân ưị - 
Kế hoạch Tài chính

Phòng Tồ chức hành chính quản trị - 
Kế hoach Tài chính

Phòng Tổ chức hành chính quản ưị - 
Kế hoạch Tài chính

Dáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vồng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiên dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

£

Đại học trờ 
lên

Đai học trở 
lên

Đại học ưở 
lên

Đai học ườ 
lên

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐắkLắk

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Trung tâm Pháp y tình 
Đắk Lắk

Trung tâm Pháp y tinh 
Đẳk Lắk

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐẳkLắk

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐẳkLắk

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐắkLắk

Đối tirựng ưu 
tiên

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐẳkLắk

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐắkLắk

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐẳkLắk

Trung tâm Pháp y tình 
Đắk Lắk
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Đơn vị dự tuyến

STT Dân tộcHọ Tên Chuyên môn

Đơn vịKhoa, phòng, bộ phậnTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chinhDân tộc thiều số Chuyên viên pháp chế47 18 Rah Lan HTin 20/10/1998 Gia Rai LuậtĐại học Luật

V

Phòng Tồ chức-Hành chinhNguyễn Thị Thào48 1 Kinh Không Quàn lý nhà nước Quản lý nhà nước, Quán trị nhân lựcVy 26/10/2000 Đai học

Trung tâm Y té Tây HòaPhòng Tổ chức-Hành chinh49 Phan Thi Bích Quàn lý nhà nước, Quản trị nhân lực2 11/10/2000 Kinh Không Đai học Quản lý nhà nướcNgọc

Trung tâm Y tế Tây HòaPhòng Tổ chức-Hành chinhĐỖ Thi Bích50 3 20/01/2002 Kinh Không Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước, Quản ưị nhân lựcLy Đai học

Phòng Tồ chức-Hành chính Trung tâm Y tế Tuy HòaÁnh51 Quăn trị nhân lực4 Võ Kim 23/03/2000 Kinh Không Đai học

<

Phòng Tố chức-Hành chinhNguyễn Thị Kim52 5 Quán trị nhân lựcHuê 09/7/1995 Kinh Không Đai học Quàn ưi nhân lực

Chuyên viên quăn lý nguồn nhân lựcVI

Phòng Tổ chức-Hành chínhHiền Luât Kinh tế53 Kinh1 30/9/2000 Không Đai học

Phòng Tồ chức-Hành chính54 2 Bùi Thị Kim Hoàng 02/6/2004 Kinh Không Đại học Quản tri nhân lực

Phòng Tỗ chức - Hành chínhTrần Thị Kinh tế55 3 12/8/1999 Kinh Không Đại họcVỹ

Phòng Tổ chức - Hành chinhÝĐổ Diệu56 4 Kinh Luật29/9/1997 Không Đai học Luật

Phòng Tồ chức - Hành chinhHồ Thị Hoài57 5 Kinh LuậtLinh 11/5/1998 Không Đai học Luật

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí việc làm tuyền 
dụng

Chuyên viên về Quân 
lý nguồn lực

Chuyên viên về Quàn 
lý nguồn lực

Chuyên viên Quản trị 
nguồn lực

Chuyên viên về quàn 
lý nhân lưc

Chuyên viên Quản lý 
nguồn nhân lực

Chuyên viên Quàn lý 
nguồn nhân lưc

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Quản ưị nguồn 
nhân lưc

Đai học ơờ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học trờ
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Kinh tế, Luật Kinh tế, Quàn trị nhân lực, 
Quản trị văn phòng

Kinh tế, Luât Kinh tế, Quản trị nhân lực, 
Quản trị văn phòng

Kinh té, Luật Kinh tế, Quản trị nhân lực, 
Quàn ửị văn phòng

Trung tâm Y tế Đồng 
Xuân

Trung tâm Y tế Đồng 
Xuân

Trung tâm Y tế Đồng 
Xuân

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 22

Đủ điều kiộn dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyến vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

cnt

Chuyên viên Quản trị 
nguồnlưc

Chuyên viên về quản 
lý nhân lực

Đại học tíở 
lẽn

Đại học ưở 
lên

Đai học ườ 
lên

Đai học trở 
lên

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Y tế Cư Kuin

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Yêu cầu 
khác

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Trần Thị Thu

Trung tâm Y tế Tây Hòa

Trung tâm Y tế Tuy Hòa

Chuyên viên về Quản 
lý nguồn lực

Chuyên viên về quàn 
lý nhân lực

Dối tượng ưu 
tiên

?/■

Chuyên viên Quàn lý (quàn trị) nguồn lực
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Đơn vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đơn vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Trần Thùy Phòng Tố chức - Hành chính58 6 Dương 01/5/1989 Kinh Không Đại học LuậtLuật

Hằng Phòng Tồ chức - Hành chinh59 7 04/3/2000 Kinh Không Đại học LuậtLuật

Phòng Tồ chức - Hành chính60 8 Phạm Thị Kim Ngàn 26/9/1991 Kinh Không Đại học LuậtLuật

Đỗ Thi Kim Phòng Tổ chức - Hành chính61 9 LuậtNgọc 25/8/1995 Kinh Không Đại học Luật

Nguyễn Thị Phòng Tồ chức - Hành chính62 10 Nhung 28/01/1998 Kinh Không Đại học Luật Luật

Trung tâm Y tế Buôn ĐônĐiều dường Phòng Tồ chức - Hành chínhĐiều dưỡng63 11 Ngõ Thị Kim Oanh 17/01/1997 Kinh Không Đại học

lilISS

Trung tâm Y tế Sông cầuTrần Ngọc Phòng Tổ chức-Hành chính64 I Tú 16/10/2000 Kinh Đại học Quàn lý nhà nướcKhông Quản lý nhà nước

Rơô Trung tâm Y tế Sơn HòaPhòng Tổ chức-Hành chínhDân tộc thiều số65 2 H’Trang 15/7/1998 Jrai Đại học Quàn lý nhà nước Quăn lý nhà nước

Phòng Tổ chức-Hành chínhNguyễn Thanh66 3 Khoa Đại học Quàn lý nhà nước25/5/2003 Kinh Không Quàn lý nhà nước

Trung tâm Y tế Sơn HòaPhòng Tồ chức-Hành chinh67 4 Lê Thi Thanh Chúc Quàn lý nhà nước24/9/2003 Kinh Không Đại học Quàn lý nhà nước

Trung tâm Y tế Sơn HòaPhòng Tồ chức-Hành chínhDân tộc thiểu số68 5 Đinh Thị Xuân Quàn lý nhà nướcNhâm 01/7/1998 Đại họcBa na Quản lý nhà nước

Trần Thị Tố Phòng Tổ chức-Hành chính69 Quàn lý nhà nước6 Vi Không18/9/1983 Kinh Đại học Quàn lý nhà nước

Ngày tháng 
năm sinh

Mg

Chuyên viên về thi đua 
khen thường

Chuyên viên về thi đua 
khen thường

Chuyên viên về thi đua 
khen thường

Chuyên viên Quàn lý 
nguồn nhân lực

Chuyên viên Quản lý 
nguồn nhân lực

Chuyên viên Quản lý 
nguồn nhân lực

Chuyên viên về quàn 
lý nguồn nhân lực

Trình độ, chuyên môn của 
người dự tuyển

Đai học ưở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học trờ 
lèn

Đai học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học ưở 
lên

Đại học trờ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đấk Lẳk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiên dự 
tuyền vòng 2

Chuyên viên về thi đua 
khen thường

Chuyên viên về thi đua 
khen thưởng

Chuyên viên về thi đua 
khen thưởng

Vị trì việc làm tuyển 
dụng

Đai học ườ 
lên

Đai học ữờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trở 
lên

11111

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bênh 
tật tinh Đắk Lắk

Chuyên viên Quản lý 
nguồn nhân lực

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Chuyên viên Quản lý 
nguồn nhân lực

Nguyễn Thi Thu

Trung tâm Y té Sơn Hòa

Trung tâm Y tế Sơn Hòa

vn

Đối tượng ưu 
tiên

ị ị ì
Cbuyfnviê0về,Wduakbentb^

■



STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đon vịTrinh độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Dân tộc thiểu số Phòng Tồ chức-Hành chính Trung tâm Y tế Sơn Hòa70 7 Ksor H'Kien 30/12/2000 Jrai Đại học Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước

Phòng Tồ chức-Hành chính Trung tâm Y tế Sơn Hòa71 8 Phạm Mỹ Hạnh 21/5/1997 Kinh Không Đại học Quàn lý nhà nước Quàn lý nhà nước

Dân tộc thiều số Phòng Tồ chức-Hành chính72 9 R'ô H'Mrt 02/3/1997 Jrai Đại học Quàn lý nhà nước Quàn lý nhà nước

73 Phòng Tổ chức -Hành chinh Trung tâm Y tế Sông Hình10 Bùi Thị Nguyên Trang 12/10/1991 Kinh Không Đại học Luật Luật

Nguyễn Lẽ Kiều74 Phòng Tồ chức -Hành chính Trung tâm Y tế Sông Hình11 Xuyên 04/10/2001 Kinh Không Đai học Luật Luật

Êđê75 Dân tộc thiều số Phòng Tồ chức -Hành chinh Trung tâm Y tế Sông Hình12 Ksơr Hờ Phương 10/10/2001 Đại học Luât Luật

Êđê Dân tộc thiểu số Phòng Tồ chức -Hành chính Trung tâm Y tế Sông Hinh76 13 Nay Thị Bích Oanh 23/3/2004 Đại học Luật Luật

Êđê Dân tộc thiểu số Phòng Tồ chức -Hành chính Trung tâm Y tế Sông Hình77 14 Alẽ Hờ Thi 17/10/1991 Đại học Luật Luật

Phòng Tổ chức -Hành chính Trung tâm Y tế Sông Hinh78 16 Hoàng Thị Thu Trang 20/7/1995 Kinh Không Đại học Luật Luật

Phòng Tổ chức -Hành chính Trung tâm Y tế Sông Hình79 17 Phạm Đình Nam 19/12/1997 Kinh Không Đại học Luật Luật

Phòng Tổ chức -Hành chính Trung tâm Y té Sông Hình80 18 Trân 05/11/2000 Kinh Không Đại học Luật Luật

Dân tộc thiểu số Phòng Tổ chức -Hành chính Trung tâm Y tế Sông Hình81 19 Ksơr Hờ Yên 20/01/2002 Gia Rai Đai học Luật Luật

VIII

'*1í:

Ngày tháng 
năm sinh

Chuyên viên về thi đua 
khen thường

Chuyên viên thi đua 
khen thường

Chuyên viên thi đua 
khen thưởng

Chuyên viên thi đua 
khen thường

Chuyên viên thi đua 
khen thường

Chuyên viên thi đua 
khen thường

Chuyên viên thi đua 
khen thưởng

Chuyên viên thi đua 
khen thường

Chuyên viên thi đua 
khen thường

Chuyên viên thi đua 
khen thường

Trình độ, chuyên môn cùa 
ngu ôi dự tuyển

Đại học ữờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học ữờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trở 
lên

Đại học ttờ 
lẽn

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Đáp ứng điều 
kiện dụ- tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.1

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Lê Thi Huyền

Chuyên viên về thi đua 
khen thường

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Đại học trờ 
lẽn

Đại học ườ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học ơở 
lên

Yêu cầu 
khác

'i

Đơn vị dự tuyển

0

ị

Trung tâm Y tế Son Hòa

Chuyên viên về thống kê

Đối tirọng ưu 
tiên

Chuyên viên về thi đua 
khen thường
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Đơn vị dự tuyển

SÍT »9 Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đơn vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

82 Chuyên viên thống kê1 Pham Xuân Sang 01/01/1994 Kinh Không Đại học Luật Luật

Trần Lưu cẩm83 Chuyên viên thống kê2 Tủ 30/6/2004 Kinh Không Đại học Luật Luật

Võ Kiều Chuyên viên thống kê84 3 Oanh 15/11/1998 Kinh Không Đại học LuậtLuât

Hiền Chuyên viên thống kê Trung tâm Y tế Sơn Hòa85 4 Dương Thu 08/9/2001 Kinh Không Đại học LuậtLuật

Dân tộc thiểu số86 Chuyên viên thống kê5 Hứa Thị Lâm 12/3/1994 Nùng Đại học LuậtLuật

Dân tộc thiểu số Chuyên viên thổng kê Trung tâm Y tế Sơn Hòa87 6 So Thi Nhạc 14/01/1996 Đại học LuậtLuật

õ
88 Dân tộc thiểu số Chuyên viên thống kê Trung tâm Y tế Sơn Hòa7 KPă H'Pa 02/6/1997 Gia rai Đai hợc Luật Luật

89 Dân tộc thiểu số Phòng Kế hoạch tồng hợpChu Thị8 Hương 03/02/1995 Nùng Đại học Bác sĩ y học dự phòng

Đỗ Tấn Trung tâm Y tế Lắk90 9 Viên 05/11/1997 Kinh Không Quàn trị kinh doanhĐại học Quàn trị kinh doanh

Nguyễn Diễm91 Trung tâm Y tế Lắk10 Quỳnh 15/7/2001 Kinh Không Đại học Quản trị kinh doanh Quản tri kinh doanh

92 Trung tâm Y tế Krông Búk11 Lê Tự Tùng 24/4/1993 Kinh Không Đai học Quản lý bệnh viện Quản lý bệnh viện

■ .

Chuyên viên về tổ chức bộ máyIX

Trần Nguyễn Phúc93 Phòng Tồ chức-Hành chinh Trung tàm Y tế Tây Hòa1 12/10/1999Nhi Kinh Không Đai học Luật Luật

Trình độ, chuyên môn cùa 
nguôi dự tuyển

Ngày tháng 
năm sinh

Chuyên viên về thống 
kê

Chuyên viên về thống 
kê

Chuyên viên về thống 
kê

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Bác sĩ y học dự 
phòng

Đại học trờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đai học trờ 
lẽn

Đại học ưở 
lên

Đai học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lén

Đai học trở 
lên

Đai học ơờ 
lên

Đại học trở 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyền dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Yêu cầu 
khác

Người 
dân tộc 
thiểu số

Phòng Kế hoach Nghiệp 
dưỡng

Phòng Kế hoach nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Phòng Kể hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoach nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoach nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoach nghiệp vụ-Điều 
dường

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
Hồ

Đáp ứng điều 
kiện dợ tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Chuyên viên về thống 
kê

Đại học trờ 
lên

Đai học ưở 
lên

Chăm
Hroi

Trung tâm Y tế Sơn Hòa

Trung tâm Y tế Sơn Hòa

Trung tâm Y tế Sơn Hòa

Trung tâm Y tế Sơn Hòa

vụ và Điều

Đối tượng ưu 
tiên

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

3
í
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Đơn vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn v|

Trinh độ Ngành đào tạo

94 2 Lê Thi Thanh Tâm 20/3/1996 Kinh Không Phòng Tổ chức-Hành chínhĐại học Luật Luật

95 3 Phan Hữu Tín 08/11/1996 Kinh Phòng Tổ chức-Hành chínhĐại học Luật Luật

Trần Quang96 4 A 02/6/1985 Kinh Phòng Tồ chức-Hành chínhĐại học Luật Luật

97 5 Phạm Thi Thúy 20/3/1995 Kinh Con thương binh Phòng Tố chức-Hành chínhĐai hoc Luật Luật

ì98 6 Tạ Thị Ngọc Anh 02/4/2003 Kinh Không Phòng Tồ chức-Hành chínhĐại học Trung tâm Y tế Tây HòaLuật Luật

1
Mai Tiểu99 7 Thơ 04/7/1992 Kinh Không Phòng Tổ chức-Hành chínhĐại học Trung tâm Y tế Tây HòaLuât Luật

X

Nguyễn Thục100 8 Quỳnh 07/8/2004 Kinh Phòng Tổ chức-Hành chínhKhông Đại học Luật Luật

101 9 Phạm Thanh Hà 20/8/1991 Kinh Không Phòng Tồ chức-Hành chínhĐại học Luật Luật

102 10 Thoa 16/8/2000 Kinh Không Phòng Tồ chức-Hành chinhĐại học Luật Luật

103 Lẽ11 Can 01/5/2000 Kinh Không Phòng Tổ chức-Hành chinh Trung tâm Y tế Tây HòaĐại học Luật Luật

104 12 Trinh 02/6/2004 Kinh Không Phòng Tồ chức-Hành chínhĐai học Trung tâm Y tế Tây HdaLuật Luật

Nguyễn Thi Thanh105 13 Nhàn 23/5/2001 Kinh Không Phòng Tổ chức-Hành chínhĐại học Luật Luật

106 14 Đặng Thị Mỹ Linh 01/7/1992 Kinh Phòng Tổ chức-Hành chínhKhông Đại học Luật Luật

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ máy

Ngày tháng 
năm sinh

Người hoàn 
thành nghĩa vụ 

quân sự

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ mây

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ máy

Trình độ, chuyên môn cùa 
ngu-ời dự tuyển

Đại học trớ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học ữờ 
lên

Đai hoc trờ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học ưở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đáp ứng điều 
kiện dụ* tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiên dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Phan Nguyễn Thị 
Hoài

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ máy

Đại học ưở 
lên

Đại học trở 
lên

Đai học ưỡ 
lên

Đai hoc trờ 
lên

Đại học trở 
lên

Trung tâm Y tế Tây Hòa

Hoàng thành 
nghĩa vụ tham 

gia công an nhân 
dân

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Y tế Tây Hòa

Trung tâm Y tế Tây Hòa

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Trung tâm Y té Tây Hòa

Trung tâm Y tế Tây Hòa

Trung tâm Y tế Tây Hòa

Trung tâm Y tế Tây Hòa

Trung tâm Y tế Tây Hòa

Trung tâm Y tế Tây Hòa

Nguyễn Bâo

Dối tượng ưu 
tiên
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Đon vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đon vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Trung tâm Y tế Tây HòaPhòng Tồ chức - Hành chinh107 15 Huỳnh Thị Lâm 11/3/1997 Kinh Không LuậtĐại học Luật

Nguyễn Thị Kiều Phòng Tổ chúc-Hành chính Trung tâm Y tế Tuy AnDiễm108 16 24/9/1988 Kinh Không Quản lý nhà nước, Quản tri nhân lựcĐai học Quán lý nhà nước

Lâm Thị Tiết Phòng Tồ chức-Hành chinh Trung tâm Y tế Tuy An109 17 Nguyệt 01/6/1995 Kinh Không Quàn lý nhà nước Quàn lý nhà nước, Quản ơị nhân lựcĐại học

Trung tâm Y tế M'DrăkNguyễn Thi Minh Hồng Phòng Tổ chức-Hành chính110 18 09/9/1997 Kinh Không Đại học Luật Luật

111 19 Đặng Hạnh Phòng Hành chinh - Tài vụQuyên 28/10/1989 Kinh Không Đại học Luật

112 20 Văn Thị Mỹ Hạnh 19/12/1996 Kinh Phòng Hành chính - Tài vuKhông Đại học Luật

Hiền113 21 Phạm Thị Bích Phòng Hành chính - Tài vụ15/7/1983 Kinh Không Đại học Luật

Nguyễn Đăng114 22 Phòng Hành chính - Tài vụThiên 14/01/1989 Kinh Đại học Luật

Trần Thị Kim Trắng115 23 Phòng Hành chính - Tài vụ06/12/2000 Kinh Không Đại học Luật

116 24 Phòng Hành chính - Tài vụTrâm 17/11/2003 Kinh Không Đại học Luật

117 25 Phan Kim Thành 26/01/1993 Kinh Không Đại học Phòng Hành chính - Tài vụLuật

118 26 Lè Mai Phương Phòng Hành chính - Tài vuDung 27/12/1992 Kinh Không Đại học Luật

119 27 Huỳnh Thj Đoàn Phòng Hành chính - Tài vụKhuê 01/01/1992 Kinh Không Đại học

Yêu cầu 
khác

Quân nhân xuất 
ngũ

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyền

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ mảy

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tổ 
chức bộ mảy

Chuyên viên về tỗ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tồ 
chức bộ mảy

Chuyên viên về tồ 
chức bộ máy

Đại học ườ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học ưở 
lên

Đại học ttờ 
lên

Đại học ườ 
lẽn

Đại học trờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Hành chinh hoặc Quàn trị vãn phòng 
hoăc Luật

Hành chính hoặc Quản ơi văn phòng 
hoặc Luật

Hành chính hoặc Quàn tri văn phòng 
hoặc Luật

Hành chính hoặc Quàn trị văn phòng 
hoặc Luật

Hành chính hoặc Quàn trị văn phòng 
hoác Luật

Hành chính hoặc Quản tri văn phòng 
hoặc Luât

Hành chính hoặc Quàn trị văn phòng 
hoặc Luật

Hành chính hoặc Quàn ưị văn phòng 
hoăc Luật

Hành chính hoặc Quản ơi văn phòng 
hoặc Luật

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dư&ng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dường 
Người có cõng và Công 

tác xẵ hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dư&ng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xă hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xẫ hội Phú Yên

Trung tàm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tàc xã hội Phú Yên

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện du 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Chuyên viên về tồ 
chức bộ máy

Đai học ơờ 
lẽn

Đại học ơờ 
lên

Đại học trở 
lên

Đai học ơờ 
lên

Đai học ườ 
lên

Dáp úng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọi 2.2

7

Trần Thị Bảo

Đối tưựng un 
tiên

Quản tri văn phòng 

___________
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Don vị dụ- tuyền

STT TênHọ Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đon vị

Trình độ Ngành đào tạo

Ẻđê Dân tộc thiểu số120 Phòng Tổ chức -Hành chính Trung tâm Y tế Sông Hình28 Nay Trung Đức 17/8/1997 Đai học Luật Luật

Dân tộc thiều số121 Phòng Tồ chức -Hành chính Trung tâm Y tế Sông Hình29 Siu H' Huynh 12/05/1998 Gia Rai Đại học Luật Luật

122 Phòng Tồ chức -Hành chinh Trung tâm Y tế Sông Hình30 Đặng Kim Thư 07/5/2003 Kinh Không Đại học Luật Luật

Êđê123 Dân tộc thiểu số Trung tâm Y tế Sông HìnhPhòng Tồ chức -Hành chinh31 Ksơr Hờ Thủy 05/3/2002 Đại học Luật Luật

124 Phòng Tồ chức - Hành chính32 Phan Thị Vân Thương 27/7/2003 Kinh Không Đại học Luật Luật, Quàn trị văn phòng

HăngNguyễn Phương125 Phòng Tồ chức - Hành chính33 31/8/2003 Kinh Không Đại học Luật Luật, Quản trị văn phòng

ị
X

126 Dân tộc thiểu số Trung tâm Y tế Sơn HòaKPă Hờ1 Luận 14/01/2000 Chăm Đai học Quản lý nhà nước Quàn lý nhà nước

Êđê Dân tộc thiểu số127 Trung tâm Y tế Sơn Hòa2 Rơ Chăm Y Thoai 30/12/1999 Đai học Quản lý nhà nước Quàn lý nhà nước

128 Phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Y té Tuy An3 Lê Mỹ Duyên 01/4/2001 Kinh Không Đại học Luât

Nguyễn Thị Lệ129 Trung tâm Y té Tuy AnPhòng Tồ chức-Hành chính4 Hòa 01/10/1988 Kinh Không Đại học Quán tri kinh doanh

Nguyễn Thi Thúy Quyền Trung tâm Y tế Tuy An130 Phòng Tổ chức-Hành chính5 21/5/2000 Kinh Không Đại học Luât

131 Phòng Tồ chức-Hành chính Trung tâm Y tế Tuy An6 Phan Thi Việt Ngân 20/5/2004 Kinh Không Đại học Luật

Ngày tháng 
năm sinh

Chuyên viên tổ chức 
bộ máy

Chuyên viên tồ chức 
bộ máy

Chuyên viên tổ chức 
bô máy

Chuyên viên tổ chức 
bộ máy

Chuyên viên về tổng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về tống 
hợp

Chuyên viên về tổng 
hợp

Chuyên viên về tổng 
hợp

Chuyên viên về tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tổ 
chức bộ máy

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai hoc ữờ 
lèn

Đai hoc ườ 
lên

Đại học ơở 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học ữỡ 
lên

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Quân ưị kinh doanh; Quân trị nhân lực; 
Quàn lý công; Luật; Kinh tế

Quàn ưị kinh doanh; Quản trị nhân lưc; 
Quàn lý công; Luât; Kinh tế

Quàn trị kinh doanh; Quàn Ưị nhân lực; 
Quản lý công; Luật; Kinh tế

Quàn trị kinh doanh; Quản ưị nhân lực;
Quàn lý công; Luật; Kinh tế

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoach nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiên dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vông 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Vj trí việc làm tuyển 
dụng

Đai học ơờ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đai học ơớ 
lên

Đai học ườ 
lẽn

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọt 2.2

Bệnh viện Phổi tinh Đắk 
Lắk

Bệnh viện Phổi tinh Đắk 
Lẳk

Yêu cầu 
khác

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

1

_

Đối tượng ưu 
tiên

Chu>ẽn viên về tông hợp
” ĩ
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Đơn vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đơn vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Nguyền Thị Thanh Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế Tuy An132 7 Trúc 28/4/2002 Kinh Không Đại học Luật

Trần Thị Thanh Hằng Phòng Tổ chức-Hành chinh133 Kinh tế8 29/10/1991 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thị Bích Luật Kinh tế Phòng Tồ chức-Hành chính134 9 Như 07/01/1998 Kinh Không Đại học

135 10 Lại Huy Hoàng 17/3/1998 Kinh Không Đại học Dược Dược, Dược học

136 11 Vũ Nhật Anh Thư 18/01/1998 Kinh Không Đại học Dược Dược, Dược học

Nguyền Hữu Phòng Chăm sóc Người tâm thânChuyên viên tồng hợp137 12 Huy 12/9/2001 Kinh Không Đại học Luật Luật

Nguyễn Tất Hài Chuyên viên tổng hợp138 13 19/10/2000 KinhLong Đại học Luật Luật; Quản trị kinh doanh

Tuấn Chuyên viên tống hợp139 14 Phạm Anh 10/6/1991 Kinh Không Đại học Quân trị kinh doanh Luật; Quản trị kinh doanh

Phòng Chăm sóc Người tâm thầnNguyễn Hoàng Chuyên viên tổng hợp140 15 27/10/1999 KinhDũng Không Đại học Luật Luật

Chuyên viên tồng hợp Kế toán Kế toán141 16 Võ Quang Phòng Dinh dườngNam 03/6/1990 Kinh Không Đại học

Chuyên viên tồng hợp Ke toán Kế toán142 17 Phạm Thị Ngọc Phòng Dinh dưỡngNhi 14/7/2004 Kinh Không Đại hoc

Chuyên viên tổng hợp143 18 Trịnh Công Phú 04/5/2000 Kinh KhôngAn Đại học Quàn tri kinh doanh Luật, Quàn trị kinh doanh

Ẻđè Dân tộc thiểu số Chuyên viên tồng hợp144 19 HDi 17/10/1997Buôn Yă Đại học Luật Luật; Quàn trị kinh doanh

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ, chuyên môn của 
người dự tuyển

Phòng Công tác xã hội và phát triền 
cộng đồng

Trung tâm Bào ơợ xã hội 
và Trẻ em tinh Đắk Lắk

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Chuyên viên về tổng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về tổng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về tổng 
hợp

Đại học trở 
lên

Đại học frờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đại học ưở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học hờ 
lên

Đại học trở 
lên

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Kinh tế, Luật Kinh tế, Quản tri nhân lực. 
Quăn ưi văn phòng

Kinh tế, Luật Kinh tế, Quản trị nhân lực, 
Quán trị văn phòng

Quàn ưị kinh doanh; Quàn ưị nhân lực; 
Quản lý công; Luật; Kinh tế

Phòng Công tác xã hội và phát triển 
cộng đồng

Phòng Hành chinh-Kế hoạch tồng 
hợp

Phòng Hành chính-Kố hoạch tồng 
hựp

Trung tâm Bão trợ xã hội 
và Trè em tinh Đẳk Lẳk

Trung tâm Bào ượ xã hôi 
và Trẻ em tinh Đẳk Lắk

Trung tâm Bảo Ượ xã hội 
và Trè em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Bảo trợ xã hội 
và Tré em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Bão trợ xã hội 
và Tré em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Bão ơợ xã hội 
và Trè em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Bào ượ xã hội 
và Trẻ em tinh Đăk Lắk

Trung tâm Y tế Đồng 
Xuân

Trung tâm Y tế Đồng 
Xuân

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đũ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Hoàng thành 
nghĩa vụ tham 

gia công an nhân 
dân

Đại học ừờ 
lên

Đại học ữở 
lên

Đại học ữờ 
lên

Đại học ttờ 
lên

Đại hộc trở 
lên

Yêu cầu 
khác

Phòng Công tác xã hội và phát ưiển 
cộng đồng

Đáp úng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Phòng Công tác xã hội và phát triển 
cộng đồng

Trung tâm Kiểm nghiêm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thực 

phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phầm-Thưc 

phẩm

Đối tượng ưu 
tiên
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SIT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Khoa, phòng, bộ phận Đơn vịNgành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Kiều Thị Thùy145 Chuyên viên tồng hợp Kế toán Kế toán21 Linh 30/12/1991 Kinh Không Đại học Phòng Dinh dường

Nguyễn Phan Bích146 Chuyên viên tồng hợp22 Ngọc 13/6/2000 Kinh Không Đại học Luật Luật; Quản tri kinh doanh

Êđê Dân tộc thiều số147 Chuyên viên tồng hợp23 H Hân Du Niê 02/12/2001 Đại học Luật; Quàn tri kinh doanhQuản trị kinh doanh

Chuyên viên tồng hợp148 Kế toán Kế toán24 Lê Thị Phương Dung 15/01/1986 Kinh Không Đại học Phòng Dinh dưõng

Chuyên viên tồng hợp149 25 Trương Bào Nhật 23/01/2004 Kinh Không Đại học Luật; Quàn ưị kinh doanhLuật

Êđê Dân tộc thiểu số Kế toán, Kinh té Trung tâm Y tế Krông Ana150 Kế toán Phòng Tồ Chức - Hành chinh26 H' Hương Knul 20/9/2003 Đại học

151 Kế toán, Kinh tế Phòng Tồ Chức - Hành chinh27 Kinh tếHải 19/7/2004 Kinh Không Đại học

Yến Trung tâm Y tế Krông Ana152 Kế toán, Kinh tế Phòng Tồ Chức - Hành chinhPhan Thị Kinh tế28 02/3/2000 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thành Trung tâm Y tế M'Drak153 Phòng Tổ chức-Hành chính29 Trung 01/6/1989 Kinh Không Đại học Công nghệ sinh họcCông nghệ sinh học

Trung tâm Y tế M'DrakPhòng Tổ chức-Hành chinh154 30 Lê Ngọc Hải 01/3/2001 Kinh Công nghệ sinh họcĐai học Công nghệ sinh học

Nguyễn Thi Diễm Trung tâm Y tế Phú HòaPhòng Tồ chức - Hành chính155 31 Quỳnh 04/10/2003 Kinh Không Đai học Quản lý nhà nước

Hồ Quốc156 Phòng Tồ chức - Hành chinh32 Vũ 13/3/1989 Kinh Không Đại học Luật

Trung tâm Y tế Phú Hòa157 Phòng Tồ chức - Hành chính33 Hà Tương Vi 10/7/1997 Kinh Không Đại học Luật

Chuyên viên về tồng 
hợp

Ngày tháng 
năm sinh

Đội viên tri thức 
trẻ tinh nguyên

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Chuyên viên về tổng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về tổng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Đại học trờ 
lên

Đại học ttờ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đai học ữở 
lên

Đại học ttở 
lên

Đại học trở 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học ơờ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Quản ơi nhân lực, Luât, Quán lý nhà 
nước

Quản ơị nhân lực, Luàt, Quản lý nhà 
nước

Quàn ơị nhân lực, Luật, Quản lý nhà 
nước

Yêu cầu 
khác

Phòng Công tác xã hội và phát triển 
cộng đồng

Phòng Công tác x2 hội và phát ơiển 
cộng đồng

Trung tâm Bào ơợ xã hội 
và Tré em tinh Đâk Lắk

Trung tâm Bào ơợ xã hội 
và Trè em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Bảo ơợ xã hội 
và Trê em tinh Đấk Lắk

Trung tâm Bảo ơợ xã hội 
và Trẻ em tinh ĐẮk Lấk

Đũ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Lê Công Tuấn

Chuyên viên về tồng 
hợp

Đại học ườ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học ữờ 
lên

Trung tâm Bảo ơợ xã hôi 
và Trẻ em tinh Đắk Lắk

Ý V

Phòng Công tác xă hội và phát ơiền 
cộng đồng

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đựt 2.2

Trung tâm Y tế Phú Hòa

Đơn vị dự tuyển

Trung tâm Y tế Krông Ana

Đối tượng ưu 
tiên
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Đơn vị dự tuyền

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn vị

Trình độ Ngành đào tạo

158 Phòng Tổ chức - Hành chính34 Lê Duy Phương 18/02/1997 Kinh Con thương binh Đại học Luật

159 Phòng Tổ chức - Hành chinh Trung tâm Y tế Phú Hòa35 Lê Ngọc Quỳnh Giao 09/4/2000 Kinh Không Đại học Luật

Chuyên viên truyền thôngXI

Ẻđê160 Dân tộc thiểu số1 Y Sakin Bào chí, Truyền thông đại chúngNiê 10/5/2001 Đại học Báo chí

161 2 Trung tâm Y tế Krông BúkNgô Thụy Hoàng Phi 20/3/1995 Kinh Không Đại học Luật Luật

Nguyễn Thị162 3 Trung tâm Y tế Krông BúkPhương 25/01/1998 Kinh Không Đại học Luật Luật

Nguyễn Hoàng Minh163 Kinh doanh Quốc tế Kinh doanh Quốc tế Phòng Tồ chức Hành chính Trung tâm Y tế Krông Pắc1 Khuê 12/01/2000 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thị Thanh Huyền164 Kinh doanh Quốc tế Kinh doanh Quốc tề Phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Y tế Krông Pắc2 20/9/2000 Kinh Không Đại học

__

Nguyễn Thị Thu165 Phòng Tồ chức Kế hoach-Tài chinh1 Nguyệt 28/7/1994 Kinh Không Đại học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng

Nguyễn Mạch Nhã166 Phòng Tồ chức Ke hoạch-Tài chính2 Kỳ 25/5/2004 Kinh Không Đại học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng

167 Phòng Tồ chức Ke hoạch-Tài chinh3 Đặng Thị Ngọc Trâm 21/10/1994 Kinh Không Đại học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Ngày tháng 
năm sinh

Chuyên viên về truyền 
thông

Chuyên viên về truyền 
thông

Chuyên viên về tổng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về hơp 
tác quốc tế

Chuyên viên về hợp 
tác quốc tế

Chuyên viên truyền 
thông

Chuyên viên về kế 
hoạch, tổng hợp

Đại học ưở 
lên

Đai học trở 
lên

Đại học ữờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo KẾ hoạch tuyền 
dụng

Quản trị nhân lưc, Luật, Quản lý nhà 
nước

Quàn trị nhân lực, Luật, Quản lý nhà 
nước

Yêu cầu 
khác

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giảo dực sức khóe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe

Trung tâm Huyết học 
truyền màu tinh Đắk Lắk

Trung tâm Huyết học 
truyền máu tinh Đắk Lắk

Trung tâm Huyết học 
truyền máu tinh Đẳk Lẳk

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vỏng 2 - Đợt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù diều kiên dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đú diều kiện dư 
tuyển vòng 2

Vị trì việc làm tuyển 
dụng

Chuyên viên về kế 
hoạch, tống hợp

Chuyên viên về kế 
hoạch, tồng hợp

Đại học trờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đại học ườ 
lèn

Đai học trờ 
lên

2

Chuyên viên về kế hoỊch, tồng họp

'3

Trung tâm Y tề Phủ Hòa

Trung tâm Y tế Krông Ana

' ■ ■ ■ ■' ■

Chuyên viên về họp tác quốc tế

Đối tượng ưu 
tiên

x.n

xn
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STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn vị

Trình độ Ngành đào tạo

Trần Quang168 4 Phách 05/9/2003 Phòng Tồ chức Kế hoạch-Tài chínhKinh Không Đai học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng

169 5 Lê Hoàng Linh Phương Phòng Tổ chức Kế hoạch-Tài chính08/8/1993 Kinh Không Đại học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng

170 6 Phan Thái Thanh Ngân 20/10/1990 Phòng Tổ chức Kế hoạch-Tài chínhKinh Không Đại học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng

3171 7 Binh 21/8/2004 Phòng Tổ chức Ke hoạch-Tài chinhKinh Không Đại học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng

172 1 Phan Thị Lệ Trung tâm Y tế Tuy An21/12/2002 Phòng Tổ chức-Hành chinhKinh Không Đai học Quân ưị nhân lực

Nguyễn Đinh173 2 Kinh tếHiệp Phòng Tồ chức-Hành chính14/02/2003 Kưih Không Đai học

174 3 Lê Thanh Luật Kinh tế Phòng Tổ chức-Hành chínhNgân 19/5/1999 Kinh Không Đại hoc

Đặng Tiểu175 4 Phòng Tổ chức - Hành chinhMy 29/7/1996 Kinh Không Đai học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị176 5 Phòng Tổ chức - Hành chínhXuân 19/9/1998 Kinh Không Đai học Công nghê sinh học Công nghệ sinh học

177 6 Bùi Diêu Phòng Tồ chức - Hành chínhLy 11/10/2001 Kinh Không Đại học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Hà178 7 Giang Phòng Tồ chức - Hành chính03/10/2000 Kinh Không Đai học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học

179 8 Phan Huỳnh Phòng Tồ chức - Hành chínhNguyên 01/4/1998 Kinh Không Đai học Công nghê sinh học Công nghệ sinh học

Trình độ, chuyên môn của 
ngu-ời dự tuyển

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Ngày tháng 
năm sinh

Chuyên viên về quản 
trị công sờ

Chuyên viên về quàn 
tri công sờ

Chuyên viên về quản 
Ư| công sờ

Chuyên viên về kế 
hoạch, tổng hợp

Chuyên viên về kế 
hoach, tồng hợp

Chuyên viên về kế 
hoach, tồng hợp

Chuyên viên về kế 
hoạch, tổng hợp

Đại học ườ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học ữờ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trở 
lên

Đai học ườ 
lên

Kinh tế, Luật Kinh tế, Quản tri nhân lực, 
Quản ưi văn phòng

Kinh tế, Luật Kinh tế, Quàn trị nhân lực, 
Quàn tri văn phòng

Quản ưị văn phòng; Quân trị nhân lực;
Quàn lý công

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lấk

Trung tâm Huyết học 
truyền máu tinh Đắk Lắk

Trung tâm Huyết học 
truyền máu tinh Đắk Lắk

Trung tâm Huyết học 
truyền máu tinh Đẳk Lắk

Trung tâm Huyết học 
truyền máu tinh Đắk Lắk

Trung tâm Y tế Đồng 
Xuân

Trung tâm Y tế Đồng 
Xuân

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Đại học ữờ 
lên

Đai học ữờ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học trờ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đẳk Lắk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọt 23.

Trung tâm Kiểm soát bênh 
tật tình Đắk Lắk

Đai học ttờ 
lên

Huyền

Đon vị dự tuyển

Trần Thị Như

.. ...

Chuyên viên về quản 
trị công sờ

Chuyên viên về quản 
trị công sở

Chuyên viên về quàn 
tri cõng sở

Chuyên viên về quàn 
tri công sờ

Chuyên viên về quản 
trị công sở

Đối tượng ưu 
tiên

ilõ 
___

ỈSIỈÍỈSBÍĨ Ể3
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Đơn vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Đơn vịTrình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận

Trình độ Ngành đào tạo

Kế toán viên hạng ill ••. '■ XV •

Kế toán viên hạng III Kế toán Trung tâm Y té Tuy An180 Kế toán Phòng Tài chính-Kế toán1 Phan Thị Trúc Ly 24/7/1991 Kinh Không Đại học

Kế toán viên hạng III Kế toán Phòng Tài chính-Kế toán Trung tâm Y tế Tuy An181 Kế toán2 Huỳnh Thị Minh Thư 03/9/2001 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thi182 Kế toán viên hạng III Kế toán Phòng Tài chinh-Kế toán Trung tâm Y tế Tuy AnKế toán3 Oanh 12/10/2000 Kinh Không Đại học

Lê Thi Cấm Kế toán viên hang III Kế toán Phòng Tài chính-Kế toán Trung tâm Y tế Tuy An183 Kế toán4 Tiên 03/6/1994 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thị Trúc184 Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán Phòng Tài chinh-Kế toán Trung tâm Y tế Tuy An5 Phương 13/4/2000 Kinh Không Đại học

Trung tâm Y tế Tuy An185 Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán Phòng Tài chính-Kế toán6 Phùng Ngọc Đan Tiên 12/10/1995 Kinh Không Đại học

Phan Thị Kiều Trung tâm Y tế Tuy An186 Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán Phòng Tài chính-Kế toán7 Linh 28/3/1990 Kinh Không Đại học

Kế toán viên hạng III Kế toán Phòng Tài chính-Kế toàn Trung tâm Y tế Tuy An187 Kế toán8 Lê Huy Hậu 01/01/2000 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thị Xuân Trung tâm Y tế Tuy An188 Kế toán viên hạng III Kế toàn Kế toán Phòng Tài chính-Kế toán9 Hương 21/02/1995 Kinh Không Đại học

Trung tâm Y tế Tuy An189 Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán Phòng Tài chính-Ké toán10 Phan Lê Xuân 01/01/1997 Kinh Không Đại học

Lắm Kế toán viên hạng III Kế toán Phòng Tài chinh-Kế toán Trung tâm Y tế Tuy An190 Kế toán11 13/7/1996 Kinh Không Đai học

Thấm Kế toán viên hạng III Kế toán Phòng Tài chính-Kế toán Trung tâm Y té Tuy An191 KẾ toán12 Lê Thị 10/12/1999 Kinh Đại họcKhông

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Đại học trờ 
lên

Đại học ữờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học ữớ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Yêu cầu 
khác

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Nguyền Thị Xuân

Đại học trỡ 
lên

Đại học ƯỜ 
lên

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Dọt 2.2

Đại học ưở 
lên

Đối tượng ưu 
lien
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STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Khoa, phòng, bộ phận Đon vịNgành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Lê Thị Ánh Kế toán viên hạng III Trung tâm Y tế Tuy An192 Kế toán Ke toán Phòng Tài chính-Kế toán13 Hương 19/4/1988 Kinh Không Đại học

Kế toán viên hạng III Trung tâm Y tế Ea Kar193 Kế toán Kế toán Phòng Tài chinh-Kế toán14 Lê Thị Thanh Hương 02/5/1991 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thị Thúy Hằng Kế toán viên hạng III Phòng Tài chính-Kế toán Trung tâm Y tế Ea Kar194 15 12/10/1991 Kinh Không Đai học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng

Êđẽ195 Dân tộc thiểu số Ké toán viên hạng III Phòng Tài chính-Kế toán Trung tâm Y tế Ea Kar16 H Khuê Buôn Krông 31/01/2004 Đại học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng

Dân tộc thiều số Kế toán viên hang III Phòng Tài chinh-Kế toán Trung tâm Y tề Ea Kar196 Kế toán Kế toán17 Hà Thi Mơ 16/3/1994 Thái Đại học

197 Kế toán viên hang III Kế toàn, Tài chính-Ngân hàng Phòng Tài chính-Kế toán Trung tâm Y tế M’ Đrắk18 Phạm Thị Thanh Tú 19/3/1995 Kinh Không Đại học Tài chính-Ngân hàng

Kế toán viên hạng III Trung tâm Y tế M' Đrẳk198 Kế toán Kế toán, Tài chính-Ngân hàng Phòng Tài chinh-Kế toán19 Lâm Hoài Trâm 21/8/2000 Kinh Không Đai học

Nguyễn Ngọc Trung tâm Y tế M' Đrẳk199 Kế toán viên hang III Kế toán, Tài chính-Ngân hàng Phòng Tài chính-Kế toán20 Kế toánThi 22/12/1993 Kinh Không Đai học

Nguyễn Thị Diệu Kế toán viên hạng III Phòng Tài chinh-Kế toán Trung tâm Y tế M' Đrắk200 Kế toán Kế toán, Tài chính-Ngân hàng21 Thảo 18/12/1997 Kinh Không Đai học

Tràn Việt Trung tâm Y té M' Đrẳk201 Kế toán viên hang III Kế toán Kế toán, Tài chính-Ngân hàng Phòng Tài chính-Kế toán22 Pháp 24/6/2003 Kinh Không Đại học

Trung tâm Y tế M' Đrắk202 Kế toán viên hang III Kế toán, Tài chính-Ngân hàng Phòng Tài chính-Kế toán23 Dung 06/5/2000 Kinh Không Đại học Tài chính-Ngân hàng

203 Kế toán viên hang III Phòng Tài chinh kế toánKế toán Kế toán24 Hoàng Thị Thanh Hoài Kinh Không04/6/1987 Đại học

Nguyễn Thu Kế toán viên hạng III Phòng Tài chính kế toán204 Kế toán Kế toàn25 KhôngNga 05/3/1988 Kinh Đại học

Trinh độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Nguyễn Chung 
Phương

Ngày tháng 
năm sinh

Đại học ữở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học ữờ 
lên

Đai học trở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học ữở 
lẽn

Yêu cầu cùa vị tri tuyển dụng viên chức theo Kố hoạch tuyền 
dụng

Yêu cầu 
khác

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đựt 22

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư - _ 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đai học ơờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đại học ơỡ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
Hồ

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
Hồ

Đơn vị dự tuyển

Đối tượng ưu 
tiên

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Đủ điều kiện dư p 
tuyền vòng 2 9
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Đơn vị dự tuyền

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Đơn vịKhoa, phòng, bộ phận

Trình độ Ngành đào tạo

Hiền205 Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán Phòng Tài chính kế toán26 02/6/2001 Kinh Không Đại học

Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán Phòng Tài chính kế toán206 27 Trịnh Công Nghĩa 04/10/1999 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thị Mỹ Kế toán viên hạng III207 Kế toán Kế toán Phòng Tài chinh ké toán28 Ngọc 15/6/2002 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thi Thanh Hồng Kế toán viên hang III208 Kế toàn Kế toán Phòng Tài chính kế toán29 22/02/1987 Kinh Không Đại học

Võ Thi Ánh Tuyết Kế toán viên hạng III209 Kế toán Ke toán Phòng Tài chinh kề toán30 24/8/1991 Kinh Không Đai học

Nguyễn Quỳnh Ké toán viên hạng III210 Kế toán Kế toán Phòng Tài chinh kế toán31 Anh 07/9/2003 Kinh Không Đại học

Kế toán viên hang III Phòng Tài chinh kế toán211 Chu Thị32 Hòa 16/4/1989 Kinh Không Đai học Tài chinh ngân hàng Tài chính ngàn hàng

Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán Phòng Tài chinh - Kế toán212 33 Binh 24/4/1995 Kinh Không Đại học

Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán Phòng Tài chinh - Kế toán213 Võ Thị Đoan34 Trang 10/7/1991 Kinh Không Đại học

Đỗ Thi Vân Kế toàn viên hang III Kế toán Kế toán Phòng Tài chính - Kế toán214 35 Anh 24/3/1999 Kinh Không Đai học

Huyền Kế toán viên hang III Ké toán Kế toán Phòng Tài chính - Kế toán215 36 Lê Thị Khánh 13/8/2000 Kinh Không Đai học

Phòng Tài chinh - Kế toánKế toán viên hang III Ke toán Kế toàn216 37 Phan Lê Thanh Uyên 25/4/1996 Kinh Không Đại học

Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toàn Phòng Tài chinh - Ke toán217 Bùi Ngọc38 Dung 24/3/1986 Kinh Không Đại học

Ngày tháng 
nSm sinh

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Đai học ưở 
lên

Đại học ưở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Yêu cầu cùa vị tri tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tãt tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
Hồ

Bộnh viện Đa khoa Buôn 
Hồ

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
Hồ

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
HỒ

Bệnh viện Đa khoa khu 
vực 333

Đáp úng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đựt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Đai học trờ 
lên

Đai học ơở 
lên

Đai học Ườ 
lên

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tãt tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lẳk

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
HỒ

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
HỒ

Nguyễn Thị Thu

Yêu cầu 
khác

Trần Thị Thu

Đối tượng ưu 
tiên
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Đơn vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đơn vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Phòng Tài chính - Kế toánNguyễn Thi Kim Kế toán viên hạng III Kế toán218 Kể toán39 Thi 01/12/1995 Kinh Không Đại học

Hồng Phòng Tài chính - Kế toánKe toán viên hạng III Kế toán Kế toán219 40 Vũ Thi 16/11/1995 Kinh Không Đại học

Phòng Tài chính - Kế toánKế toàn viên hạng III Kế toánKế toán220 41 Hoàng Thi Phi 20/10/1993 Kinh Không Đại học

Phòng Tài chính - Kế toánNguyễn Thị Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán221 42 Thúy 13/6/1990 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thế Phòng Tài chính - Kế toánKế toán viên hạng III Kế toán222 Kế toán43 Anh 09/4/1991 Kinh Không Đại học

Hồ Thị Thu Phòng Tài chinh - Kế toánKế toán viên hạng III Kế toàn Kế toán223 44 Sương 16/7/2003 Kinh Không Đại học

Kế toán Phòng Tổ Chức Hành Chinh Trung tâm Y tế Cư M'garKế toàn viên hạng III Kế toán224 45 Lê Thái Thành 20/4/1993 Kinh Đại học

Nguyền Thị Ly Kế toán Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y tế Ea SúpKế toán viên hạng III Kế toán225 46 Ly 01/01/1994 Kinh Không Đại học

Phòng Tài chinh - Kế toán Trung tâm Y tế Ea SúpKe toánKế toán viên hạng III Kế toán226 47 Bành Thị Ngọc Anh 14/5/1988 Kinh Không Đại học

Trung tâm Y tế Ea SúpLê Thị Hồng Kế toán Phòng Tài chinh - Ke toánKế toán viên hạng III Kế toán227 48 Phương 21/12/1993 Kinh Không Đại học

Trung tâm Y tế LắkPhòng Tồ chức - Hành chínhKế toán viên hạng III Kế toán Kế toán228 49 Vũ Thị Phương Thanh 20/9/1985 Kinh Không Đai học

Phòng Hành chính Tổng hợpKế toán; Tài chinh Ngân hàng229 Kế toán viên hạng III50 Phan Thi Phương 06/01/2002 KinhUyên Không Đai học Tài chinh Ngân hàng

Phòng Hành chính Tông hơpKế toán; Tài chinh Ngân hàngKế toán viên hạng III230 51 Võ Lê KinhHoàng 06/8/1991 Không Đại học Tài chính Ngân hàng

9 
5

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Đại học trờ 
lên

Đại học ưở 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học ữờ 
lên

Đại học trở 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyền 
dụng

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đấk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bênh 
tật tinh Đắk Lẳk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Y tế Buôn Ma
Thuột

Trung tâm Y tế Buôn Ma 
Thuột

Đáp úng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọt 2.2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù diều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đú điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Người hoàn 
thành nghĩa vu 

CAND

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học ơớ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trở 
lên

Trung tàm Kiểm soàt bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Dối tưựng UTJ 
tiên
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Đ<m vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Khoa, phòng, bộ phận Đon vịNgành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Trần Thị Thúy Kế toán viên hạng III231 Kế toán Kế toán; Tài chính Ngân hàng Phòng Hành chính Tồng hợp52 Nga 02/9/1981 Kinh Đại học

Ké toán viên hạng III Kế toán; Tài chinh Ngân hàng Phòng Hành chinh Tồng hợp232 53 Vũ Dạ Thâo 14/11/1990 Kinh Không Đại học Tài chính Ngân hàng

Nguyễn Thị Trà Kế toán viên hạng III233 Kế toàn; Tài chính Ngân hàng Phòng Hành chính Tồng hợp54 Giang 15/8/1999 Kinh Không Đại học Tài chinh Ngân hàng

Kế toán viên hạng III Phòng Hành chinh Tồng hợp234 Kế toán; Tài chính Ngân hàng55 Bùi Phan Bào Ngọc 16/3/2004 Kinh Không Đại học Tài chính Ngân hàng

ỉỉ;
Dân tộc thiều số Kế toán viên hạng III Trung tâm Y tế M'Drak235 Ke toán; Tài chinh Ngân hàng Phòng Tài chinh - Ke toán56 Kpă H' Đuônh 08/7/1995 Jrai Đại học

Trần Thi Kế toán viên hạng III Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y tế M'Drắk236 Kế toán Kế toán; Tài chinh Ngân hàng57 Hạnh 10/02/1989 Kinh Không Đai học

Nguyễn Dương Trung tâm Y tế M'DrắkKế toán viên hạng III Ke toán, Tài chính Ngân hàng Phòng Tài chính - Kế toán237 Kế toán58 Ngọc 25/7/1998 Kinh Không Đại học

Kế toán viên hạng III Kế toán, Tài chính - Ngân hàng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y tế Cư Kuin238 Ta Thị Kế toàn59 Doan 02/12/1984 Kinh Không Đại học

Nguyễn Thị Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán, Tài chính - Ngân hàng Phòng Tài chinh - Ke toán239 60 Sương 15/6/1997 Kinh Không Đai học

Nguyễn Thị Kim Trung tâm Y tế Cư KuinKế toán viên hang III Kế toán, Tài chinh - Ngân hàng Phòng Tài chinh - Ke toán240 Kế toán61 18/5/2002 Kinh Không Đai học

Nguyễn Thi Mỹ Trung tâm Y tế Cư KuinKe toán viên hang III Kế toán, Tài chính - Ngân hàng Phòng Tài chinh - Kế toán241 Kế toán62 Duyên 14/7/1998 Kinh Không Đai học

Vũ Tuyết Kế toán viên hang III Phòng Tài chính - Ke toán242 Kế toán Kế toán, Tài chính - Ngân hàng63 Trinh 08/11/2000 Kinh Không Đai học

Trần Thị Hà Kế toán viên hang III Trung tâm Y tế Cư KuinPhòng Tài chính - Kế toán243 64 Kế toán, Tài chính - Ngân hàngPhương 29/01/1999 Kinh Không Đai học

“íC

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Ngày tháng 
năm sinh

Con của của 
người hưởng 

chinh sách như 
thương binh

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyền

Tài chinh - Ngân 
hàng

Tài chính Ngân 
hàng

Đại học trờ 
lên

Đai học ơở 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học ữờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Trung tâm Y tế Buôn Ma
Thuột

Trung tâm Y tế Buôn Ma 
Thuột

Trung tâm Y tế Buôn Ma 
Thuột

Trung tâm Y tế Cư Kuin

Dáp ứng điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2 - Đợt 12.

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đú điều kiện dự 
tuyển vòng 2 ■ saai

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đú điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự . 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Tuyến

Đại học ttờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học ƯỜ 
lên

Đai học ườ 
lên

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Y tế Buôn Ma 
Thuột

Trung tâm Y tế Cư Kuin

Đối tượng ưu 
tiên
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Đơn vị dự tuyển

SÍT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trinh độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn vị

Trình độ Ngành đào tạo

Nguyễn Thi Thùy244 Kế toán viên hạng III65 Kế toán Phòng Tổ chức - Hành chínhKế toánTrang 08/3/1990 Kinh Con thương binh Đai học

Ánh245 Kế toán viên hạng III Kế toán Phòng Tổ chức - Hành chính66 Hoàng Ngọc Kế toán Trung tâm Y tế Krông Búk27/02/2000 Kinh Không Đại học

246 Kế toán viên hạng III67 Kế toán Kế toán Phòng Tồ chức - Hành chinhLê Quang Tân 12/8/2002 Kinh Không Đại học

247 Kế toán viên hạng III68 Phan Thị Kế toán Kế toán Phòng Tồ chức - Hành chínhLoan 02/02/1990 Kinh Không Đại học

248 Kế toán viên hạng III69 Kế toàn Ke toàn Phòng Tồ chức - Hành chínhTrịnh Thi Nhàn 16/10/1993 Kinh Không Đại học

Đặng Út249 Kế toán70 Kế toán Phòng Tồ chức - Hành chinhOanh 01/11/2003 Kinh Không Đại học

250 Kế toán viên hang III Kế toán Kế toán Phòng Tổ chức - Hành chính71 Bùi Ngọc Doanh Doanh 28/02/2004 Kinh Không Đai học

251 Kế toán viên hang III Kế toán Kế toán Phòng Tổ chức - Hành chính72 Vũ Thanh Hòa 13/3/1990 Kinh Không Đai học

252 Kế toán viên hang III Kế toán Ke toán Phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế Krông Pắc73 10/8/1999Thào Kinh Không Đai học

Nguyễn Thị Hồng253 Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán Phòng Tài chính Kế toân Trung tâm Y tế Krông Pắc74 Sinh 20/5/2001 Kinh Không Đai học

254 Kế toán viên hạng III Kế toán Kế toán75 Đinh Thị Hoa Phòng Tài chinh Kế toán Trung tâm Y tế Krông PắcLựu 17/6/1987 Kinh Không Đại học

255 Kế toán viên hạng III Kế toàn Kế toán Phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế Krông Pắc76 Pham Thị 05/10/1991Vy Kinh Không Đai học

Nguyễn Thị256 Kế toán viên hạng III Ké toán Ke toán Phòng Tài chính Ké toàn Trung tâm Y tế Krông Pắc77 Quý 17/05/1991 Kinh Không Đại học

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Đại học trở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai hoc ơờ 
lên

Đại hoc trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Yêu cầu 
khác

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2- Đựt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vồng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đại học trờ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Bệnh viện Phổi tinh Đẳk 
Lẳk

Bệnh viện Phổi tinh Đắk 
Lắk

Bệnh viện Phổi tinh Đắk 
Lắk

Bệnh viện Phổi tinh Đẳk 
Lẳk

Bệnh viện Tâm thần tinh 
ĐákLắk

Bệnh viện Phổi tinh Đắk 
Lẳk

Bệnh viện Phối tinh Đắk 
Lắk

Nguyễn Thị Thu

■

Kế toán viên hang III

Đối tưựng ưu 
tiên
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STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phồng, bộ phận Đơn vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Tuyết Kế toán viên hạng III Kế toàn Phòng Tài chinh kế toán257 Kế toán78 Lê Thị 11/11/1994 Kinh Không Đại học

Trung tâm Y tế Buôn ĐônNguyễn Thị Thanh Kế toán Phòng Tài chính kế toánKế toán viên hang III Kế toán258 79 Tâm 13/02/2003 Kinh Không Đại học

Hồ Thị Mỹ Kế toán viên hạng III Kế toán Phòng Tài chính kế toán259 Kế toán80 Thạch 08/04/2000 Kinh Không Đại học

Kế toánKế toán viên hạng III Phòng Tài chính - Kế toán260 Kế toán81 Mai Đặng Quỳnh My 09/10/2000 Kinh Không Đại học

4Kế toán viên hang III Kế toán Phòng Tài chính - Kế toán261 Ke toán82 Hiệp 20/5/1984 Kinh Không Đại học

Kế toán viên hạng III Kế toán262 Kế toán20 Đinh Thị Thúy Ngân 28/4/1993 Kinh Không Phòng Dinh dư&ngĐai học

II
Nguyễn Thi Phòng Tài chính - Kế toánCao đẳng Kế toán, Kế toán doanh nghiệp263 l Thu 27/7/1992 Kinh Không

■I

Trung tâm Y tế Ea KarDân số viên hang III264 1 Phùng Thị Lan Anh 30/7/1984 Kinh Không Đại học Giáo dục chinh trị

Trung tâm Y tế Sông HinhNguyễn Thị Huỳnh Dân số viên hang III Y tế công cộng265 Y té công cộng2 Uyên 01/12/1990 Kinh Không Thạc sỹ

Tràn Thị Trung tâm Y tế Ea H'leoDân số viên hạng III266 Điều dưỡng3 Nhi Không19/7/1992 Kinh Đại học

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trì việc làm tuyển 
dụng

Trình độ, chuyên môn cùa 
ngu-ời dự tuyển

Kế toán doanh 
nghiệp

Đại học trờ 
lên

Đai học trở 
lên

Đai học ữở 
lẽn

Đai học ơờ 
lẽn

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Cao đẳng 
ườlên

Chuyên ngành dân số - y tế ườ lên. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp đai học 

trờ lên ờ các chuyên ngành khác thi phải 
có chứng chi đào tạo đạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Yêu cầu 
khác

Phòng Dân số - Truyền thông - Giảo 
dục sức khỏe và Y tế cơ sờ

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dực sức khoé

Trung tâm Y tế Buôn Đôn

Trung tâm Bảo trợ xã hội 
và Trê em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Y tế Krông 
Năng

Trung tâm Y tế Krông 
Năng

Đáp úng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Nguyễn Thị Kim

Đại học trở 
lên

Đại học ơở 
lên

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Kế toán viên trung cấp 
hạng IV

Yêu cầu cùa vị tri tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Đơn vị dự tuyển

Trung tâm Y tế Buôn Đòn

Trung tâm Y tế Krông Ana

XVII

Đối tượng ưu 
tiên

Ngành Y tế công cộng; trường hơp tốt 
nghiệp đai học nhóm ngành khác thi phải 
có chứng chi đạt chuẩn viên chức dân số

■Ml?_____
lllll!)

z' z '' ' - '

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2 ’

—-----—
Đũ điều kiện dư. 

tuyền vòng 2 , í

Đù diều kiện dự I 

tuyển vòng 2

XVI

_________________________
iSsjsiiJJlilDânsáviỄ„hạngIII

_

ĨÊSễỄẾ
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Đơn vị dợ tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn vị

Trình độ Ngành đào tạo

xvni

Nguyễn Hồng Trung tâm Y tế Ea KarDân số viên hạng IV Cao đăng267 1 Thái 05/12/1989 Kinh Không Dược

Giáp Hồ Yến Trung tâm Y tế Ea KarDân số viên hang IV Cao đẳng268 2 Nhi 17/6/2000 Kinh Không Dược

Trung tâm Y tế Ea KarNguyễn Thị Việt Dân số viên hạng IV Cao đăng269 3 Anh 09/9/2002 Kinh Không Dược

Trung tâm Y tế Ea SúpDân số viên hạng rv Cao đẳng270 Hoàng Thị Thu 19/8/19924 Kinh Không Dược

Khống Thi Trung tâm Y tế LẳkCao đàngDân số viên hạng IV271 5 My 02/10/2001 Kinh Không Dược

Nguyễn Thị Kim Cao đẳng Trung tâm Y tế Krông BúkDân số viên hạng IV272 6 Ngân 02/02/1991 Kinh Không Dược

Võ Thi Kiều Trung tâm Y tế Krỗng BúkCao đẳngDân số viên hạng IV273 7 Oanh 10/12/1995 Kinh Không Dược

Yêu cầu 
khác

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Ngày tháng 
năm sinh

Cao đẳng 
trờ lên

Cao đẳng
trờ lên

Cao đẳng 
trờ lên

Cao đẳng 
trở lên

Cao đẳng 
ưởlên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo KỂ hoạch tuyển 
dụng

Cao đăng 
ườ lên

Cao đăng 
trờ lên

Chuyên ngành dân số - y tế trở lên. 
Trường hợp có băng tốt nghiệp cao đẳng 
trờ lên ờ các chuyên ngành khác thi phái 
có chứng chi đào tao đạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo due sức khỏe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
giáo due sức khoé

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khóe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo due sức khỏe

Đáp úng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Dọt 2.2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù diều kiện dư 
tuyển vòng 2

Trình độ, chuyên môn của 
người dự tuyển

Dân SỐ viên hạng IV

Đối tưựng UU 
tiên

Chuyên ngành dân số - y tể ườ lên. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng 
trờ lên ỡ các chuyên ngành khác thì phải 
có chứng chi dào tạo đạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Chuyên ngành dân số - y tế trở lên 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng 
ườ lẽn ờ các chuyên ngành khác thi phải 
có chứng chi dào tao đạt chuẩn viên chức 

dân số hoăc tương đương

Chuyên ngành dân số - y tế trờ lên. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đăng 
trở lên ờ các chuyên ngành khác thi phái 
có chứng chi đào tao đat chuần viên chức 

dân số hoặc tương đương

Chuyên ngành dãn số - y tế ơờ lên. 
Trường hợp có bằng tốt nghiêp cao đẳng 
trở lên ờ các chuyên ngành khác thì phải 
có chứng chi đào tạo đạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Chuyên ngành dân số - y tế trớ lên. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng 
ườ lên ở các chuyên ngành khác thì phải 
có chứng chi đào tao đai chuần viên chức 

dân số hoặc tương đương

Chuyên ngành dân số - y tế trờ lên. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng 
trở lên ở các chuyên ngành khác thi phải 
có chứng chi đào tạo đạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương
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Đon vị dự tuyển

SÍT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đon vịTrình độ Ngành đào tạo

Trinh độ Ngành dào tạo

Dân tộc thiểu số Trung tâm Y tế Krông BúkDân số viên hạng rv Cao dăng274 8 Phùng Thúy Vân 24/02/1993 Nùng Quàn tri văn phòng

Đỗ Thị Ngọc Hiền Trung tâm Y tế Krông BúkDân số viên hạng IV Cao đẳng275 9 18/8/1989 Kinh Không

Nguyễn Hồng Dân tộc thiều số Dân số viên hạng rv276 Cao đẳng10 Quân 05/8/1988 Tày Dược

XIX

Nguyễn Ngọc Như277 1 Son 01/02/1985 Kinh Không Kỹ sư hang in Đai học

Nguyễn Thi Hoàng Yến Kỹ thuât thưc phẩm Kỹ thuât thực phẩm278 2 06/02/2002 Kinh Không Kỹ sư hang III Đại học

Nguyễn Thị Như Công nghệ thưc phầm279 3 Tiên 14/6/1996 Kinh Không Kỹ sư hang III Đại học

ĐỖ Văn Công nghệ thực phẩm280 4 Thin Kinh07/11/1990 Không Kỹ sư hạng III Thac sĩ

Hồng Công nghê thực phầm281 5 14/8/2003 Kinh Không Kỹ sư hang III Đai học

282 Công nghê thực phẩm6 Lê Giáng My 06/02/2003 Kinh Không Kỹ sư hạng III Đai học

Trung tâm Y tế Ea KarCông nghệ thực phẳm283 7 Mai Thi Thảo 08/12/1995 Kinh Không Kỹ sư hạng III Đai học

Phòng Kiềm nghiệm Mỹ phẩm-Thực 
phẩm

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ, chuyên môn cùa 
nguời dự tuyển

Công nghệ thưc 
phầm

Công nghộ thực 
phẩm

Công nghê thực 
phẩm

Công nghệ thực 
phẩm

Đai học trờ 
lên

Đai học trở 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trở 
lên

Đai học ữờ 
lên

Cao đẳng 
ườ lên

Cao đẳng 
ườlên

Cao đẳng 
ườlên

Yêu cầu cùa vị tri tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Chuyên ngành dân số - y tế trờ lên. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao dẳng 
ườ lên ờ các chuyên ngành khác thi phâi 
có chứng chi đào tạo đạt chuần viên chức 

dân số hoặc tương đương

Phòng Kiềm nghiệm Mỹ phẩm-Thực 
phẩm

Phòng Kiềm nghiệm Mỹ phẳm-Thực 
phẩm

Khoa Y tế công cộng - An toàn thực 
phầm và Dinh dưỡng

Khoa Y tế công cộng - An toàn thực 
phẳm và Dinh dường

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe

Phòng Dân số - Truyền thông và 
Giáo dục sức khoè

Trung tâm Y tế Krông 
Năng

Đáp úng diều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Đủ điều kiên dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điểu kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đú điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Công nghê thưc 
phẩm

Đai học trở 
lên

Đại học ườ 
lên

Công nghệ thực phẩm
Phòng Kiểm nghiêm Mỹ phẳm-Thực 

phấm

Phòng Kiềm nghiệm Mỹ phầm-Thực 
phẩm

Nguyễn Thị Thu

Kỹ thuật xét nghiệm 
yhọc

Yêu cầu 
khác

ẩ
Kỹ sư bạng III chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật thực phàm; Công nghệ thực phẫm; Đàm bảo chất lưựng vả an toàn thực phẩm; Công nghệ hóa - Thực phẩm

Trung tâm Y tế Ea Kar

Trung tâm Kiểm nghiộm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thưc 

phẩm

Trung tâm Kiềm nghiêm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thưc 

phẩm

Trung tâm Kiềm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thực 

phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẳm-Thực 

phẩm

Đối tượng ưu 
tiên

Chuyên ngành dân số - y tế ữờ lên. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng 
trờ lên ở các chuyên ngành khác thì phâi 
có chứng chi dào tao đat chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Công nghệ thưc 
phẩm

Chuyên ngành dân số - y tế trờ lên. 
Trường hợp có băng tốt nghiệp cao đẳng 
ườ lên ờ các chuyên ngành khác thì phái 
có chứng chi đào tạo dạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Trung tâm Kiềm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thực 

phẩm
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STI Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Don vịTrình độ Ngành đào tạo

Ngành đào tạoTrình độ

Trung tâm Y tế Cư M'garNguyễn Thị Thùy284 8 Trang 09/6/2000 Kinh Đại họcKhông Kỹ sư hạng III

Trung tâm Y tế Cư M'garHồ Thị Anh285 9 Đào 16/5/1985 Kinh Không Kỹ sư hạng III Đại học

Trung tâm Y tế Ea SúpCông nghệ thực phẩmNguyễn Lê Thào286 10 Vi 14/10/2002 Kinh Đại họcKhông Kỹ sư hạng III

Trung tâm Y tế LắkTrần Thị Công nghệ thực phẩm287 11 Phương 25/5/1998 Kinh Không Kỹ sư hạng III Đại học

Trung tâm Y tế Krông BúkCông nghệ hóa - Thực phẩmNguyễn Thị288 12 Quý 04/02/1983 Kinh Đại họcKhông Kỹ sư hạng III

Kỹ sir hạng III chuyên ngành đảo tạo Điện từ - Viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tữXX

Phòng Tổ chức - Hành chínhNguyễn Ngoe Điện từ - Viễn thông289 1 Phúc 06/3/1990 Kinh Không Kỹ sư hạng III Đại học

Nguyễn Viết Phòng Tồ chức - Hành chính290 2 Huỳnh 18/9/1992 Kinh Không Kỹ sư hang III Đai học

Phòng Tổ chức - Hành chinh291 3 Lương Hoàng Sơn 01/01/1993 Đai họcKinh Không Kỹ sư hạng III

Phòng Tổ chức - Hành chính292 4 Đoàn Duy Hào 21/4/2001 Kinh Không Kỹ sư hạng III Đại học

Kỹ thuật viên hạng IV chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật thiết bj điện tử y tếXXI

Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế Trung tâm Y tế Sơn HòaKỹ thuãt thiết bi điện từ y tếNguyễn Việt Cao đăng293 1 Cường 07/5/1982 Kỹ thuật viên hạng rvKinh Không

XXII Kỹ sư hạng III chuyên ngành đào tạo: Sinh học; Công nghệ sinh học

Don vị dự tuyển

Ngày tháng 
năm sinh

Đâm bào chất lượng 
và an toàn thực 

phẩm

Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện từ

Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện từ

Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Công nghệ hóa - 
Thực phẩm

Công nghệ thực 
phẩm

Công nghê thực 
phẩm

Công nghệ thực 
phầm

Kỹ thuât thiết bị 
điện từ y tế

Đại học trở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lèn

Đại học trờ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Điện từ - Viễn thông; Công nghe kỹ thuật 
điện, điện từ

Điện từ - Viễn thông; Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tữ

Điện tử - Viễn thông; Công nghệ kỹ thuật 
điên, diên từ

Điện từ - Viễn thông; Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tư

Đàm bâo chất lượng và an toàn thực 
phẩm; Công nghệ thực phẩm

Đàm bảo chất lương và an toàn thực 
phẩm; Công nghệ thực phầm

Yêu cầu 
khác

Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y 
tế công cộng và Dinh Dư&ng

Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y 
tế công cộng và Dinh Dưỡng

Khoa Y tế công cộng, An toàn thực 
phẩm và Dinh dưỡng

Đáp úng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đựt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đai học ưở 
lên

Đai hoe trờ 
lẽn

Đai học ữờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng 
và An toàn thực phẩm

Trung tâm Kiểm soát bẻnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyền

Đối tượng ưu 
tiên

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Cao đăng 
trờ lên

Khoa Y tế công cộng và An toàn 
thực phẩm
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STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đon vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Bùi Thị Ánh294 1 Phương 02/8/1996 Kinh Không Phòng Dược lý-Vi sinhKỹ sư hang III Đại học Sinh học Sinh học

Dãn tộc thiểu số295 2 Hà Thị Quyên 05/6/1996 Sán Diu Phòng Dược lý-Vi sinhKỹ sư hạng III Đại học Sinh học Sinh học

296 3 Hải 15/5/1995 Kinh Không Phòng Dược lý-Vi sinhKỹ sư hạng III Đại học Công nghệ sinh hoc Công nghệ sinh học

297 4 Hoàng Lệ 25/10/1989Dung Kinh Không Công nghệ sinh học Phòng Dược lý-Vi sinhKỹ sư hạng III Đai hoc Công nghê sinh học

3298 5 Viên 11/10/1993 Kinh Không Phòng Dược lý-Vi sinhKỹ sư hang III Đại học Sinh học Sinh học

299 6 Trương Hoàng Ký 21/8/1997 Kinh Không Kỹ sư hạng III Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Phòng Dược lý-Vi sinhĐại học

Đỗ Lê300 7 Hãi 05/9/1999 Kinh Phòng Dược lý-Vi sinhKhông Kỹ sư hạng III Đai học Sinh học Sinh học

Hồ Thị Ngoe301 8 Trâm 10/12/1997 Kinh Không Kỹ sư hang III Đại học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học

i.
—

302 1 Huỳnh Duy Thanh 30/8/1997 Kinh Phòng Dược lý-Vi sinhKhông Kỹ sư hang III Đại học Công nghệ Kỹ thuật hóa học

303 2 Lê Khang Kinh Phòng Dược lý-Vi sinhHy 08/8/2004 Không Kỹ sư hang III Hóa học Hóa họcĐại học

304 3 Dương Thị Hoài Trinh 10/12/1995 Kinh Không Phòng Dược lý-Vi sinhKỹ sư hang III Đại học Hóa học Hóa hoe

Nguyễn Thi Hương305 4 Quỳnh 22/02/1998 Kinh Không Phòng Dươc lý-Vi sinhKỹ sư hạng III Đại học Công nghệ Kỹ thuật hóa học

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Ngày tháng 
nãm sinh

Công nghệ Kỹ thuật 
hóa học

Công nghệ Kỹ thuật 
hóa học

Đại học trờ 
lên

Đại học ưở 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai hoe ưỡ 
lẽn

Đại học ườ 
lên

Đại học ttờ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học ườ 
lên

Yêu cầu 
khác

Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công 
cộng và Dinh Dưỡng

Dáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai hoe ơờ 
lên

*

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Đơn vị dự tuyển

Nguyễn Thị Thu

Trần Thị Thu

Trung tâm Y tế Krông Ana

Trung tâm Kiềm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thưc 

phẩm

Trung tâm Kiềm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẳm-Thực 

phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thực 

phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thực 

phẩm

Trung tâm Kiềm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phầm-Thưc 

phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phầm-Thực 

phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thực 

phẩm

Đối tượng ưu 
tiên

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẳm-Thưc 

phẩm

Trung tâm Kiềm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phầm-Thưc 

phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phầm-Thực 

phẩm

XXHI , .

Trung tâm Kiềm nghiêm 
Thuoc-Mỹ phầm-Thực 

phầm

Kỹ sư hạng III chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Hóa học
" V/- ■ ■ ■ ' ị ■ ■ ■■ ■■ 7 : / ■■ ■ / ■ / ■ ■ ■ ■
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Don vị dụ-tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Đon vịKhoa, phòng, bộ phậnTrinh độ Ngành đào tạo

Ngành đào tạoTrình độ

Phòng Dược lý-Vi sinh306 5 Dương Thị Minh Thư Công nghệ Kỹ thuật hóa học24/11/1995 Kinh Không Kỹ sư hạng III Đại học

Đặng Thị Hiền307 Diêu Hóa học Phòng Dược lý-Vi sinh6 25/10/1999 Kinh Không Kỹ sư hạng III Đại học Hóa học

Nguyễn Phạm Kim Phòng Dược lý-Vi sinh308 7 Lành 18/01/2003 Đại học Hóa họcKinh Không Kỹ sư hạng III Hóa học

309 Phòng Dược lý-Vi sinh8 Huỳnh Xuân Thông 25/5/1996 Kỹ sư hạng III Đại học Hóa họcKinh Không Hóa học

t

XXIV

Nguyễn Thị Mỹ310 Công nghệ kỹ thuật môi trường1 Linh 10/02/1997 Kỹ sư hang III Đai họcKinh Không

ỊTrung tâm Y tế Krông PắcNguyền Thị Thúy311 Công nghệ sinh học và môi trường2 Nga 14/6/1990 Kinh Không Kỹ sư hang III Đai học

Trung tâm Y tế Buôn Đôn312 Công nghệ kỹ thuật môi trường3 Lê Quang Long 28/6/1998 Kinh Không Kỹ sư hang III Đai học

Khoa Kiềm soát nhiễm khuẩnTiến313 Doãn Đinh4 06/4/1992 Kinh Không Đại học

Hồ Nguyễn Tấn314 Khoa học môi trường5 Anh 15/12/1995 Kinh Không Đại học

Bùi Tuấn315 Khoa học môi trường6 Dũ 28/10/1995 Đai họcKinh Không

Nguyễn Minh Tuấn316 7 Khoa học môi trường07/3/1992 Kinh Không Đại học

Lu-u trữ viên trung cấpXXV

n
I 
ỉ-

Kỹ su-hạng III chuyên ngành đào tạo Còng nghệ kỷ thuật môi trường, Công nghệ sinh học vồ môi tnrửng; Vj trí việc làm Chuyên viên môi trường chuyên ngành dào tạo ngành Công nghệ môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường; Vị tri việc làm Quan trắc viên 
tài nguyên môi trường hạng III chuyên ngành đào tạo Khoa học môi trường

Ngày tháng 
năm sinh

Vj trí việc làm tuyển 
dụng

Quan ữắc viên tài 
nguyên môi trường 

hạng III

Chuyên viên môi 
trường

Công nghê Kỹ thuât 
hóa học

Công nghệ sinh học 
và môi trường

Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Công nghộ kỹ thuật 
môi trường

Công nghệ môi 
trường

Khoa học môi 
trường

Khoa học môi 
trường

Khoa học môi 
trường

Đại học trờ 
lên

Đai học trở 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học trở 
lên

Đai học trờ 
lén

Công nghệ môi trường, Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Khoa An toàn thực phầm - Y tể công 
cộng và Dinh Dưỡng

Khoa Y tế công cộng - An toàn thực 
phẩm và Dinh dưỡng

Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 
trường học - Bệnh nghề nghiệp

Khoa Sức khóe môi trường - Y tế 
trường học - Bệnh nghề nghiộp

Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 
trường học - Bệnh nghề nghiệp

Phòng Điều dưỡng - Kiểm soát 
nhiễm khuẩn và Công tác xã hội

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẩm-Thực 

phẩm

Đáp ứng điều 
kiện dụ- tuyền 

vòng 2 - Đọt 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Quan ưẳc viên tài 
nguyên môi trường 

hạng III

Quan ưẳc viên tài 
nguyên môi trường 

hang III

Đai học ườ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đại học trớ 
lên

Đai học ườ 
lên

Đại học trờ 
lẽn

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tình Đắk Lăk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lẳk

Bệnh viện Đa khoa khu 
vực 333

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Trung tăm Kiềm soát bênh 
tát tình Đăk Lẳk

Yêu cầu cũa vị tri tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Trung tâm Y tế Krông Ana

Đối tượng ưu 
tiên

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẳm-Thực 

phẩm

Trung tâm Kiềm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phầm-Thưc 

phẩm

Trung tâm Kiềm nghiệm 
Thuốc-Mỹ phẳm-Thực 

phẩm
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Dơn vị dự tuyển

sn Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đon vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Trung tâm Y tế LắkNguyễn Thị Phương Phòng Tổ chức - Hành chinh317 Lưu trữ viên trung cẳp Trung cấp1 Thanh 05/11/1984 Kinh Không Lưu trữ Lưu trữ

■ 1

Nguyễn Thi Phòng Tổ chức hành chính318 1 Ngọc 15/02/1983 Kinh Không Văn thư viên Đại học Quản trị vẫn phòng Quản trị văn phòng

Phòng Tổ chức hành chínhDãn tộc thiểu số319 2 Lý Thị Thúy Dương 19/02/2004 Tày Văn thư viên Đại học Quản ưị văn phòng Quản trị văn phòng

Phòng Tổ chức Hành chính320 3 Đào Thị Duy Thúy 21/12/2003 Kinh Không Văn thư viên Đại học Quản tri văn phòng Quản trị vân phòng

Huỳnh Thị Ánh Phòng Tồ chức Hành chính321 4 Nguyệt 28/11/1982 Kinh Không Văn thư viên Đại học Quản ơi văn phòng Quản ơị văn phòng

Phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Y tế M'Drắk322 5 Lê Thi 25/10/1983Nga Kinh Văn thư viên Văn thư - Lưu trữ Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữĐại học

323 6 Trương Thị Hanh Nguyên 17/7/1995 Kinh Không Văn thư viên Đại học Luật

324 7 Ngô Thị Thu Hoài 06/5/1989 Kinh Không Văn thư viên Đại học Quản ơi văn phòng

Ngày tháng 
năm sinh

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyền 
dụng

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Đại học ơờ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học ơở 
lên

Trung cấp 
ưởlên

Yêu cầu 
khác

Phòng Tổ chức hành chính quàn ơi - 
Kế hoạch Tài chính

Phòng Tồ chức hành chính quàn ơị - 
Kế hoach Tài chinh

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
Hồ

Trung tâm Y tế Krông 
Bông

Trung tâm Y tế Krông 
Bông

Đáp ứng điều 
kiện dụ- tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Đù điều kiện dự 
tuyến vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiên dư 
tuyền vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Đại học ơở 
lên

Đai học ơở 
lên

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
HỒ

Trung tâm Pháp y tinh 
Đắk Lắk

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐắkLắk

c on ae cua 
người hoat động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất dộc

ị
ị

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đối tượng ưu 
tiên

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quân ơi 

văn phòng. Trường hợp có băng tốt 
nghiệp đại học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ văn 
thư hoặc cỏ băng tốt nghiệp cao đằng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chinh, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quàn ơi 

văn phòng. Trường hợp có băng tốt 
nghiệp đại hợc chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ văn 
thư hoặc có bang tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

ÌIIIỂỈIIIIII
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Đơn vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Đơn vịKhoa, phòng, bộ phậnTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Nguyễn Thị Thu Kế toán325 8 Dung 24/10/1987 Kinh Không Văn thư viên Đại học

Nguyễn Thị Hoài Kế toán326 9 Thương 17/5/1985 Kinh Không Văn thư viên Đại học

Kinh doanh quốc tế327 Đặng Thị Trà10 My 30/4/2001 Kinh Không Văn thư viên Đai học

Luât Kinh tế328 11 Đặng Thị Mỹ 16/02/1992 Kinh Không Văn thư viên Đại học

Trần Thị Ngọc Ý329 12 16/7/1990 Kinh Không Văn thư viên Đại học

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ, chuyên môn của 
nguôi dự tuyển

Đại học ườ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học ttở 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Phòng Tồ chức hành chính quản tri - 
Kế hoạch Tài chính

Phòng Tồ chức hành chính quản trị - 
Kế hoạch Tài chính

Phòng Tổ chức hành chính quàn trị - 
Kế hoạch Tài chính

Phòng Tổ chức hành chính quàn tri - 
Ké hoach Tài chính

Phòng Tổ chức hành chinh quản trị - 
Kế hoạch Tài chính

Đáp úng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Dợt 2.2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2^

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Quản trị Du lịch - 
Nhà hàng - Khách 

sạn

Đại học trờ 
lên

Đại hoc ườ 
lên

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐấkLẳk

Trung tâm Pháp y tinh 
Đắk Lắk

Trung tâm Pháp y tinh 
Đắk Lắk

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐắkLẳk

Yêu cầu 
khác

Đối tưựng un 
tiên

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quàn ưị 

văn phòng. Trường hơp có bằng tốt 
nghiệp dại học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dường nghiệp vụ văn 
thư hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chinh, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ hoc và quân tri 

văn phòng. Trường hợp có bắng tốt 
nghiệp đại học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dường nghiệp vụ văn 
thư hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chinh, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Ngành hoặc chuyên ngành vãn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quàn tri 

văn phòng. Trường hợp có bằng tốt 
nghiệp đại học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dưỡng nghiệp vu văn 
thư hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chính, vãn thư - lưu trữ, lưu trữ

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trừ học, lưu trữ hoc và quàn trị 

văn phòng. Trường hợp có bằng tốt 
nghiệp đại học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ văn 
thư hoặc có bẳng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cắp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chinh, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quàn trị 

văn phòng. Trường hợp có băng tốt 
nghiệp đai học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ văn 
thư hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Trung tâm Pháp y tinh 
Đắk Lấk

Đù điều kiện 
tuyền vòng 2^
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Đơn vị dợ tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đơn vịTrinh độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Nguyễn Thị Thúy Kế toán330 13 Phương 04/8/1987 Kinh Không Văn thư viên Đại học

Nguyễn Thi331 14 Lệ 31/5/1996 Kinh Không Văn thư viên Đại học Quàn lý nhà nước

Hằng332 15 Phạm Thị 08/4/1994 Kinh Không Quàn trị kinh doanhVăn thư viên Thạc sỹ

Trần Thị333 16 Quy 17/5/1997 Kinh Không Đại học Văn họcVăn thư viên

334 17 Dương Thi Việt Hà 04/12/2000 Kinh Đai học Quán lý nhà nướcKhông Văn thư viên

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ, chuyên môn của 
nguời dự tuyển

Đại học Ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trở
lẽn

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quàn trị 

văn phòng. Trường hợp có băng tốt 
nghiệp dai học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dưõng nghiệp vu văn 
thư hoặc có băng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cắp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chinh, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Phòng Tồ chức - Hành chính - Kế 
toán

Phòng Tồ chức - Hành chính - Ke 
toán

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế 
toán

Phòng Tồ chức - Hành chính - Kế 
toán

Phòng Tổ chức - Hành chính - Ke 
toán

Trung tâm Giám định y 
khoa tình Đẳk Lắk

Trung tâm Giám định y 
khoa tinh Đắk Lẳk

Trung tâm Giám định y 
khoa tinh Đẳk Lắk

Trung tâm Giám định y 
khoa tinh Đắk Lắk

Đáp úng điều 
kiện dụ' tuyển 

vòng 2 - Đọi 2.2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyến vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Đại học trờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Yêu cầu 
khác

Dù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Trung tâm Giám định Y 
khoa tinh Đắk Lắk

Đối tuợng ưu 
tiên

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản tri 

văn phòng. Trường hợp có bằng tốt 
nghiệp đai học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dường nghiệp vụ văn 
thư hoăc có bằng tốt nghiệp cao đằng, 

trung cắp ngành hoăc chuyên ngành văn 
thư hành chinh, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quàn trị 

văn phòng. Trường hợp có băng tốt 
nghiệp đai học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dư&ng nghiệp vụ văn 
thư hoặc có băng tốt nghiệp cao đằng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chinh, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ hoc, lưu trữ học và quản trị 

văn phòng. Trường hợp có bằng tốt 
nghiệp đai học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dưỡng nghiệp vu văn 
thư hoặc có bằng tốt nghiệp cao đằng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu 
trừ, lưu trữ học, lưu trữ học và quàn ơi 

văn phòng. Trường hợp có bằng tốt 
nghiệp đai học chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dường nghiệp vu vãn 
thư hoặc có bàng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chính, vãn thư - lưu trữ, lưu trữ
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Đơn vị dự tuyển

SFI Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn vị

Trình độ Ngành đào tạo

Văn thu- viên trung cấpXXVH

Nguyễn Thị Văn thư viên trung cắp335 Trung cấp Phòng Tồ Chức - Hành Chính Trung tâm Y tế Cư M'gar1 25/01/1995 Kinh Không Văn thư hành chính Văn thư hành chinh

Trần Thị Minh336 Vãn thư viên trung cấp Cao đẳng Trung tâm Y tế Krông Pắc2 Phòng Tồ chức Hành chínhTâm 25/6/1985 Kinh Không Văn thư hành chính Văn thư hành chính

337 Văn thư viên trung cấp Cao đẳng Phòng Tổ chức - Hành chính3 Phạm Thị Hường 05/7/1985 Kinh Không Văn thư hành chinh Văn thư hành chính; Văn thư - lưu trữ

Vị trí việc làm Công nghệ thông tin hạng HI; Vị trí việc lảm Chuyên viên về quãn lý công nghệ thông tinXXVIII

Trương Quốc338 Trung tâm Y tế Ea Kar1 Huy 23/9/1984 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Hồ Xuân Hoàng339 Phòng Kế hoạch tồng hợp2 Anh 02/3/1997 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

340 Phòng Kể hoạch tồng hợp3 Thải Bá Dũng 13/11/1991 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tinCông nghệ thông tin

341 Huỳnh Xuân Phòng Tổ chức - Hành chính4 Nam 24/6/2004 Kinh Không Đai học Công nghệ thông tin Tin học, Công nghệ thông tin

342 Phòng Tổ chức - Hành chính5 Trương Giao Nguyên Bản 14/7/2001 Kinh Không Đai học Tin học, Công nghê thông tinCông nghệ thõng tin

343 Phòng Tổ chức - Hành chinh6 Ngô Thị Thúy Nga 23/7/2004 Kinh Không Tin học, Công nghệ thông tinĐại học Công nghê thông tin

344 Phòng Tổ chức - Hành chinh Trung tâm Y té Ea Súp7 Phan Văn Hùng 04/02/1996 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

345 Lê Hùng8 Dương 14/8/1991 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Cõng nghệ thông tin

Huyền

Ngày tháng 
năm sinh

Vj trí việc làm tuyển 
dụng

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghê thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Trình độ, chuyên môn của 
người dự tuyển

Đại học trờ 
lẽn

Đại học ườ 
lên

Đai học ơờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đai học trờ 
lên

Trung cấp 
trờ lẽn

Cao đăng 
trờ lên

Cao đẳng 
trở lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyền dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và 
Điều dưỡng

Phòng Tồ chức-Hành chinh-Tài 
chinh kế toán

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Trung tâm Kiềm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lắk

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
Hồ

Dáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọt 2.2

Đũ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đũ diều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đú diều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Chuyên viên về quàn 
lý công nghệ thông tin

Chuyên viên về quàn 
lý công nghệ thông tin

Đại hoc trở 
lèn

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tinh Đắk Lẳk

Bệnh viện Đa khoa Buôn 
Hồ

Bệnh viện Phục hồi chức 
năng tinh Đẳk Lắk

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Y tế Buôn Đôn

Đối tượng ưu 
tiên

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2 2 r

15.
Đủ điểu kiện dự ( 

tuyền vòng 2
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Đơn vị dự tuyển

STT IIọ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trinh độ Khoa, phòng, bộ phận Đơn vịNgành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

346 9 Lê Đức Đạt 25/3/2002 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Nguyễn Thành347 10 Đức 04/01/2004 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tinCông nghê thông tin

348 Lê Quang 16/3/199111 Hưng Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

349 12 Phạm Huỳnh Giang 06/01/2001 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghê thông tin

Nguyễn Hữu350 13 Phú 28/7/1986 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Nguyễn Thành351 14 Hưng 15/6/2002 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Nguyền Tiến Trung tâm Y tế Phú Hòa352 15 Thanh 20/8/1991 Kinh Khoa học máy tính; công nghê thông tinKhông Đại học Công nghệ thông tin

Trung tâm Y tế Phú Hòa353 16 Bảo 22/02/2000 Kinh Khoa học máy tính; công nghệ thông tinCon thương binh Đai học Khoa học máy tính

Trung tâm Y tế Phú HòaNguyễn Tư354 17 Dinh 29/9/1989 Kinh Đại học Công nghê thông tin Khoa học mảy tính; công nghệ thông tinKhông

Trần Hà Trung tâm Y tế Phú Hòa355 18 Sơn 24/11/2004 Khoa học máy tính, công nghệ thông tinKinh Không Đại học Khoa học máy tính

Trung tâm Y tế Phú Hòa356 19 Ngô Thành Đạt 21/8/2001 Khoa học mảy tinh; công nghệ thông tinKinh Không Đại học Công nghệ thông tin

Trung tâm Y tế Phú Hòa357 20 Huỳnh Lê Minh Đính 09/8/1998 Đại học Khoa học máy tinh; công nghệ thông tinKinh Không Công nghệ thông tin

Trung tâm Y tế Phú Hòa358 Võ Kim21 Thông Khoa học máy tính; công nghệ thông tin02/01/1991 Kinh Không Đại học Khoa học máy tính

Ngày tháng 
năm sinh

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Còng nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Trình độ, chuyên môn của 
ngirời dự tuyển

Đại học trở 
lên

Đại học ưở 
lên

Đại học ưở 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Phòng Kế hoạch nghiệp vu - Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Phòng Ke hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vu - Điều 
dường

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Phòng Tồ chức-Hành chính-Tài 
chinh kế toán

Phòng Tồ chức-Hành chính-Tài 
chinh kế toán

Phòng Tổ chức-Hành chính-Tài 
chinh kế toán

Phòng Tổ chức-Hành chinh-Tài 
chính kế toán

Bệnh viện Phục hồi chức 
năng tinh Đắk Lẳk

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vông 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Phòng Tồ chức-Hành chính-Tài 
chính kế toán

Phòng Tố chức-Hành chinh-Tài 
chinh kế toán

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Bệnh viện Phực hồi chức 
năng tinh Đắk Lẳk

Bệnh viện Phục hồi chức 
năng tinh Đắk Lắk

Bệnh viện Phục hồi chức 
năng tinh Đắk Lắk

Bệnh viện Phục hồi chức 
năng tinh Đắk Lẳk

Bệnh viện Phục hồi chức 
năng tinh Đắk Lắk

Nguyễn Quốc

Yêu cầu 
khác

Đối tượng ưu 
tiên

Vj trí việc làm tuyền 
dụng
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Đon vị dự tuyền

STT Dân tộcHọ Tên Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đon vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Trung tâm Y tế Phú Hòa359 22 VŨ Văn 24/7/2002 Kinh Không Khoa học máy tính; công nghệ thông tinDuy Đại học Công nghệ thông tin

Trung tâm Y tế Phú Hòa360 23 Phạm Văn Kinh Khoa học máy tính; công nghê thông tinTới 25/9/1990 Không Đại học Công nghệ thông tin

Trung tâm Y tế Phú Hòa361 24 Võ Long Quân 15/12/1996 Kinh Không Công nghệ thông tin Khoa học máy tinh; công nghệ thông tinĐại học

362 25 Vũ Văn Viên 06/01/1982 Kinh Không Công nghệ thông tin Công nghệ thông tinĐại học

363 26 Dương Thị Lâm Viên Kinh Không Công nghê thông tin Công nghệ thông tin09/9/1986 Đai học

íZ
Nguyễn Xuân Thắng364 27 21/02/1997 Kinh Không Công nghệ thông tin Công nghê thông tinĐại học

365 28 Lưu Gia KinhPhong 09/7/2002 Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Phạm Thế366 29 Vui 22/4/2000 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Ã367 30 Kinh Công nghệ thông tin Công nghệ thông tinTrung 27/12/1989 Không Đại học

Phòng Tồ chức - Hành chínhNguyễn Viết368 31 Trung 20/8/1987 Kinh Không Đai học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Phòng Tồ chức - Hành chínhNguyễn Thành369 32 Tín 07/12/2002 Kinh Không Công nghệ thông tin Công nghệ thông tinĐại học

Trung tâm Y tế Krông BúkNguyễn Duy Phương Công an xuất ngũ370 33 Kinh Công nghệ thông tin Công nghệ thông tinTới 08/3/2000 Đại học

Trung tâm Y tế Krông Búk371 34 Hoàng Mỹ Kinh Công nghệ thông tinHạnh 29/10/1988 Không Đai học Công nghệ thông tin

Ngày tháng 
năm sinh

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghê thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Trình độ, chuyên môn của 
người dự tuyển

Đại học ữở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học trờ 
lèn

Đại học trờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Phòng Tồ chức hành chính quàn trị - 
Kế hoạch Tài chinh

Phòng Tổ chức hành chính quản trị - 
Kế hoach Tài chính

Phòng Tồ chức hành chinh quàn tri - 
Ke hoạch Tài chính

Phòng Ké hoach Nghiệp 
dưỡng

Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ và Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Phòng Tổ chức - Hành chinh - Kế 
toán

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế 
toán

Phòng Tồ chức - Hành chính - Ké 
toàn

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Công nghệ thông tin 
hạng III

Đai học ơở 
lên

Đai học ườ 
lên

Đai học trở 
lên

Trung tâm Giám định y 
khoa tinh Đắk Lẳk

Trung tâm Pháp y tinh 
Đắk Lắk

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2.2

Nguyễn Khẳc

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hang HI

Công nghệ thông tin 
hạng III

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng

Bệnh viện Tâm thần tinh 
ĐắkLắk

Trung tâm Giám định y 
khoa tinh Đắk Lắk

Trung tâm Giám định y 
khoa tinh Đắk Lắk

Đai học Ườ 
lên

Yêu cầu 
khác

Bệnh viện Tâm thần tinh 
ĐắkLắk

Yêu cầu cùa vj trí tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

vụ và Điều

Đối tượng ưu 
tiên

Trung tâm Pháp y tinh 
ĐẳkLắk

Đủ điều kiện dự' 
tuyển vòng 2

Trung tâm Phâp y tinh 
ĐắkLắk

-------------
Đủ điều kiện dư 

tuyển vòng 2 V

Đù điều kiện dư ỳ 
tuyển vòng 2 4ỉ

Đủ điều kiện dư - 
tuyển vòng 2

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 
dưỡng



34

Đơn vị dợ tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Đơn vịTrình độ Khoa, phòng, bộ phậnNgành đào tạo

Ngành đào tạoTrình độ

Nguyễn Tuấn Phòng Tổ chức - Hành chinh372 35 Minh 18/10/1997 Đại học Khoa học máy tính; công nghệ thông tinKinh Không Khoa học máy tính

Ị
■1

Trung tâm Y tế Ea KarCao đẳng373 1 Lê Quang Duy 26/01/2004 Kinh Công nghệ thông tinKhông Công nghệ thông tin

Trung tâm Y tế M' ĐrắkTuấn Phòng Tổ chức hành chínhCao đằng374 Bùi Văn2 12/02/2000 Kinh Không Lập trinh máy tínhLập trình máy tinh

Phòng Hành chính Tồng hợpCao đẳng375 Phan Thị3 Thương 25/8/1993 Tin học ứng dụngKinh Không Tin học ứng dựng

Phòng Hành chính Tổng hơpCao đẳng376 Đàm Nguyên4 Văn 12/3/1987 Kinh Con thương binh Tin học ứng dựng Tin học ứng dung

Trung tâm Y té Sông HìnhLê Quốc Dân tộc thiểu số377 5 Công nghệ thông tinĐạt 24/12/2002 Nùng Đại học Công nghệ thông tin

Trung tâm Y tế Sông HìnhNguyễn Lê378 6 Công nghệ thòng tinDuy 02/9/1997 Kinh Không Đại học Công nghệ thông tin

Trung tâm Y tế Sông Hình379 7 Đặng Thi Ngọc Trúc 09/10/1999 Công nghệ thông tinKinh Không Đại học Công nghệ thông tin

1■iil
_

Trung tâm Y tế Sông Cằu380 Bùi Thị Trương Khoa Khám bênh1 Chi 10/10/2001 Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hộiKinh Không Công tác xã hội

Trung tâm Y tế Sông càuNguyễn Hoài381 2 Báo Công tác xă hội Khoa Khám bệnh26/9/1999 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội

H'Khuyet Dân tộc thiểu số382 3 Sô Công tác xã hội04/4/1990 Công tác xã hội viên Đai học Công tâc xã hội

Trình độ, chuyên môn cùa 
nguờì dự tuyền

Ngày tháng 
nãm sinh

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và 
Điều dưỡng

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Công nghệ thông tin 
hang IV

Công nghê thông tin 
hạng IV

Công nghệ thông tin 
hạng IV

Công nghệ thông tin 
hang IV

Công nghệ thông tin 
hang IV

Công nghệ thông tin 
hang IV

Đại học ơờ 
lên

Đai học ưở 
lên

Đai học trờ 
lên

Cao đăng 
trờ lên

Cao dẳng 
trở lên

Cao đăng 
ườ lên

Cao đăng 
ttờlên

Cao đăng 
trờ lên

Cao đăng 
trở lên

Cao đăng 
trờ lên

II

Yêu cầu 
khác

Phòng Kế hoach nghiệp vụ -Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoach nghiệp vụ -Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoach nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Trung tâm Y tế Buôn Ma 
Thuột

Đáp úng điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2 - Đợt 2.1

Đũ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đú điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đú điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Chăm
Hroi

Công nghệ thông tin 
hang III

Đai hoc Ưở 
lên

Trung tâm Y tế Buôn Ma 
Thuột

Công nghệ thông tin 
hang IV

Trung tâm Y tế Buôn Đôn

Trung tâm Y tế Sơn Hòa

..... .... .....

Đối tu-ựng iru 
tiên

______
XXX i||l

Công nghệ thông tin bạng IV

II I
cang tấc xS hội viên 

___________
;:lI Ill s

•Il 1 III

XXIX Ễilổìỉ

Phòng Ke hoach nghiệp vu -Điều 
dưỡng
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Đơn vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn vị

Trình độ Ngành đào tạo

383 4 Trân 13/12/2003 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội Công tác xẵ hội

Dân tộc thiểu số384 Trung tâm Y tế Sơn Hòa5 Nay HThao 28/8/1999 Jrai Công tác xã hội viên Công tác xã hộiĐại học Công tác xã hội

Êđê385 Dân tộc thiểu số6 Ksor Hờ Lê 04/11/2004 Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội Công tác xâ hội

Ẻđê386 Dân tộc thiểu số7 Trung tâm Y tế Sơn HòaHờ Chăm 20/3/1992 Công tâc xã hội viên Đại học Công tác xã hợi Công tác xã hội

Hằng387 Trung tâm Y tế Sơn Hòa8 Phan Thi Bích 15/7/1984 Kinh Không Công tâc xã hội viên Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội

Êdê388 Dân tộc thiểu số Trung tâm Y tế Sơn Hòa9 Nay Hờ Thư 14/11.1996 Công tác xã hội viên Đại học Công tác xă hội Công tác xã hội

Dân tộc thiều số389 Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế M' Đrắk10 Đàm Thị Dương 29/9/1996 Nùng Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội

Êđê390 Dân tộc thiểu số Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế M' Đrắk11 YWel Niê 18/4/1996 Công tác xâ hội viên Đai học Công tác xã hội Công tác xã hội

Phạm Thị Hồng391 Phòng Điều dưõng Trung tâm Y tế M' Đrắk12 Ngọc 02/8/1998 Kinh Không Công tác xã hội viên Công tác xã hộiĐại học Công tác xã hội

Yến392 Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế Cư M'gar13 Dương Thị 07/8/1989 Kinh Con thương binh Công tác xă hội viên Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội

Trằn Đăng393 Phòng Chăm sóc Người tâm thần14 Hai 10/02/1990 Kinh Không Công tác xã hộiCông tác xã hội viên Đại học

Ngày tháng 
nSm sinh

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Đại học ơở 
lên

Đại học ơờ 
lên

Đai học trớ 
lên

Đại học trở 
lên

Đai học ữờ 
lên

Đại học ttờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Yêu cầu cùa vj trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Yêu cầu 
khác

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Điều
dưdng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Ke hoạch nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoach nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Trung tâm Bảo trợ xã hội 
và Tré em tinh Đắk Lắk

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọt 12

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiên dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự^ 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đai học ườ 
lên

Đai học trở 
lên

Đai học ưở 
lên

Đai học trờ 
lên

ịẫỉ,

Trần Huyền Trung tâm Y tế Sơn Hòa

Trung tâm Y tế Sơn Hòa

Đối tượng ưu 
tiên

Vj trí việc làm tuyển 
dụng

Đù điều kiện dtt;
tuyển vòng 2 V C L

Các chuyên ngành công tác xã hội, xẵ 
hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt. 
Trường hợp có bang tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhận đào tao, bồi dường 

nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có băng 
tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chi 

so cấp ngành công tác xã hội

Đủ điều kiện dự 'T 
tuyền vòng 2

1
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Đon vị dự tuyển

srr Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Don vị

Trình độ Ngành đào tạo

394 15 Lê Văn Phòng Chăm sóc Người tâm thầnThông 01/8/1993 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội

Cao Thị Hồng395 16 Phòng Chăm sóc Người tâm thằnLam 04/3/1987 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Xã hội học

396 17 Võ Thi Thủy 09/01/2000 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Tâm lý học Phòng Chăm sóc trè em

397 Dân tộc thiểu số18 Trương Thị 05/10/1991 Nùng Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội Phòng Chăm sóc ttè em

Dân tộc thiều số398 Triệu Thúy Phòng Chăm sóc Người tâm thần19 Cúc 07/5/1995 Nùng Công tác xã hội viên Đại học Công tác xă hội

Trình độ, chuyên môn cùa 
nguòi dự tuyển

Ngày tháng 
năm sinh

Đại học ƯỜ 
lên

Đai học trờ 
lên

Đai học trờ 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo KẾ hoạch tuyển 
dụng

Trung tâm Bào trợ xã hội 
và Trẻ em tinh Đăk Lăk

Trung tâm Bão trợ xã hội 
và Trè em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Bào trợ xã hội 
và Trè em tinh Đấk Lẫk

Trung tâm Bào trợ xã hội 
và Tré em tinh Đắk Lẳk

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiên dư 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đại học trờ 
lên

Đai hoc trở 
lên

Trung tâm Bảo ượ xã hội 
và Trẻ em tinh Đắk Lắk

Dáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọi 2.2

Luyến

Yêu cầu 
khác

Đối tượng ưu 
tiên

VỊ trí việc làm tuyền 
dụng

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hội học, tâm lý học, giáo dục đẫc biệt. 
Trường họp có bằng tốt nghiệp đai học 
chuyên ngành khác phái có chứng chi 
hoặc chứng nhân đào tạo, bồi dường 

nghiệp vu công tác xã hội hoặc có bằng 
tốt nghiệp cao dẳng, trung cấp, chứng chi 

sơ cắp ngành công tác xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt. 
Trường hợp có băng tốt nghiệp đai học 
chuyên ngành khác phái có chứng chi 
hoặc chứng nhận đào tao, bồi dưỡng 

nghiệp vu công tác xã hội hoặc có bằng 
tốt nghiệp cao dẳng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hội học, tâm lý học, giáo due đặc biệt. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp dại học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xã hội hoăc có băng 
tốt nghiệp cao dẳng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hội học, tâm lý học, giảo dục đặc biệt. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp dai học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhân đào tao, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có băng 
tốt nghiệp cao đàng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hội học, tâm lý học, giáo dục đăc biệt. 
Trường hợp có băng tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhân đào tao, bồi dưỡng 

nghiệp vu công tác xã hội hoăc có bẳng 
tốt nghiệp cao đăng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tàc xă hội
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Đơn vj dự tuyển

STT TênHọ Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đon vị

Trình độ Ngành đào tạo

Nguyễn Thị399 Phòng Chăm sóc Người tâm thần20 Thơ 05/10/1992 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Công tác xă hội

H' Yuét Dân tộc thiểu số400 Phòng Chăm sóc Người tâm thằn21 Rmah 15/4/1999 Jrai Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội

401 22 Ngô Thị Lan Nhi 16/3/1997 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội Phòng Chăm sóc trẻ em

402 23 Đặng Ngọc Bào Châu 06/6/2001 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội Phòng Chăm sóc ưè em

Nguyễn Thị403 24 Thùy 15/12/2004 Kinh Không Phòng Chăm sóc ưé emCông tác xã hội viên Đại học Xã hội học

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ, chuyên môn của 
nguôi dự tuyển

Vj trí việc làm tuyển 
dụng

Đai học ơở 
lên

Đại học ườ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học ữở 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyền 
dụng

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Bảo ơợ xã hội 
và Trè em tinh Đắk Lẳk

Trung tâm Bào trợ xă hội 
và Trẻ em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Bào trợ xã hội 
và Trê em tinh Đắk Lẳk

Trung tâm Bào trợ xã hội 
và Trẻ em tinh Đẳk Lắk

Trung tâm Bảo trợ xã hội 
và Trè em tinh Đắk Lẳk

Đáp ứng diều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọi 2.2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đối tirọng uu 
tiên

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hội học, tâm lý học, giáo due đặc biệt. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhận đào tao, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có bang 
tốt nghiệp cao đẳng, trung cắp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hội học, tâm lý học, giáo due đặc biệt. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhận đào tao, bồi dư&ng 

nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có bằng 
tốt nghiêp cao đẳng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội

Các chuyên ngành công tác xẵ hội, xâ 
hội học, tâm lý học, giáo due đặc biệt. 
Trường hợp có bẳng tốt nghiệp đai học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhận dào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có bằng 
tốt nghiệp cao đăng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hội học, tâm lý học, giáo due đặc biệt. 
Trường hợp có băng tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhân đào tao, bồi dưỡng 

nghiệp vu công tác xã hội hoặc có băng 
tốt nghiệp cao đẳng, trung cắp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hội học, tâm lý học, giáo due đặc biệt. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp đai học 
chuyên ngành khác phâi có chứng chi 
hoặc chứng nhân đào tao, bồi dưỡng 

nghiêp vụ công tác xã hội hoặc có bằng 
tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội
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Đơn vị dự tuyển

STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đon vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Thắm404 25 Lê Thị 15/3/1983 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Luật

Phòng Chăm sóc Người tâm thầnNguyễn Thị Thu405 26 Dung 25/6/1989 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội

Phòng Chăm sóc Người tâm thần406 27 Huỳnh Phú Khang 27/7/1998 Kinh Không Công tác xẵ hội viên Đại học Tâm lý học

Nguyễn Thị Thúy Phòng Y tế - Công tác xã hội407 28 My 27/01/2000 Kinh Không Công tác xă hội viên Đại học Xã hội học

Trịnh Thị Ánh Phòng Y tế - Công tác xã hội408 29 Nga 04/6/2002 Kinh Không Công tác xà hội viên Đại học Công tác xã hội

Phòng Y tế - Còng tác xã hội409 30 Huỳnh Thi Bích Kinh Không Đại họcHợp 15/5/1999 Công tác xã hội viên Xẵ hội hoc

Phòng Y tế - Công tác xã hội410 31 Trương Phạm Nguyên Anh 10/8/1999 Kinh Không Công tác xã hội viên Đại học Xã hội học

Trình độ, chuyên môn cùa 
nguôi dự tuyển

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Đại học trờ 
lên

Đại học ưở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học trở 
lên

Đại học ưở 
lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Kố hoạch tuyển 
dọng

Công tác xã hội hoặc Xã hội hoc hoặc 
Tâm lý học

Công tác xã hội hoặc Xã hội học hoặc 
Tàm lý học

Công tác xà hội hoăc Xã hội học hoặc 
Tâm lý học

Công tác xã hội hoặc Xã hội học hoặc 
Tâm lý học

Yêu cầu 
khác

Phòng Chăm sóc Người cao tuổi - 
Người khuyết tật - Người cằn bảo vệ 

khẩn cắp

Trung tâm Bào trợ xã hội 
và Trẻ em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Bào ữợ xẵ hội 
và Trè em tinh Đấk Lấk

Trung tâm Bào trợ xã hội 
và Trè em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Nuôi dường 
Người có công và Còng 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dư&ng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dường 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điểu kiện dự 
tuyển vòng 2

Đũ diều kiên dự 
tuyền vòng 2

Đại học trờ 
lên

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vồng 2 - Đọi 2.2

Các chuyên ngành công tác xã hội, xă 
hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt. 
Trường hợp có băng tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhận đào tao, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có băng 
tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chi 

sơ cắp ngành công tác xã hội

Các chuyên ngành công tác xẵ hỏi, xã 
hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại hoc 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhân đào tao, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xâ hội hoặc có bằng 
tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội

Đối tirọmg ưu 
tiên

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã 
hôi học, tâm lý học, giáo dục dăc biệt. 
Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành khác phải có chứng chi 
hoặc chứng nhân đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xâ hội hoặc có bằng 
tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội
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SIT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn
Đơn vịKhoa, phòng, bộ phậnTrình độ Ngành đào tạo

Ngành đào tạoTrinh độ

Phòng Y tế - Công tác xã hộiĐại học411 32 Huỳnh Thị Mỹ Phương 10/6/1995 Kinh Không Công tác xã hội viên Công tác xã hội

Phòng Y tế - Công tác xã hội412 15/4/1982 Đại học33 Trang Kinh Không Công tác xã hội viên Công tác xã hội

Phòng Y tế - Công tác xã hội413 Phan Ngọc Hoàng 09/6/2004 Công tác xã hội viên Đại hoc Công tác xã hội34 Long Kinh Không

Phòng Y tế - Công tác xã hộiNguyễn Thị Ngọc414 20/02/1989 Đại học35 Hân Kinh Không Công tác xã hội viên Công tác xã hội

Phòng Y tế - Công tác xã hội415 36 Đặng Thi Mỹ Hạnh 02/9/1996 Công tác xã hội viên Đại học Xã hội họcKinh Không

Phòng Chăm sóc Người tâm thầnDân tộc thiểu số416 Nông Thanh 20/5/1990 Công tác xã hội viên37 Hùng Tày Đại học Luật

í

XXXI

Trung tâm Y tế Sơn HòaDân tộc thiểu số Công tác xã hội417 05/11/2003 Đai học Công tác xã hội1 Ksor H'Ngơn Jrai

Công tác xã hội418 2 Dương Thi Mỹ Châu 16/01/1984 Đại học Công tác xã hộiKinh Không

Đơn vị dự tuyển

Nhân V

Trình độ, chuyên môn cũa 
người dự tuyển

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Nhân viên công tác xã 
hội

Nhân viên công tác xã 
hội

Đại học ữở 
lên

Đại học trờ 
lên

Đại học ườ 
lên

Yêu cầu cùa v| trí tuyền dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Cao đẳng 
ữởlên

Cao đẳng 
ữở lên

Công tác xẵ hội hoặc Xã hội học hoặc 
Tâm lý học

Công tác xã hội hoặc Xã hội học hoặc 
Tâm lý học

Công tác xã hội hoặc Xã hội học hoặc 
Tâm lý học

Công tác xã hội hoặc Xã hội học hoặc 
Tâm lý học

Công tác xã hội hoặc Xẵ hội học hoặc 
Tâm lý học

Phòng Ke hoach nghiệp vụ-Điều 
dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vu-Điều 
dưỡng

Trung tâm Bão trợ xã hội 
và Trê em tinh Đắk Lẳk

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưõng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người cỏ công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Y tế Đồng 
Xuân

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đọt 22

Đù diều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiên dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đai học trỡ 
lẽn

Đai học ườ 
lên

Đại học trở 
lên

Yêu cầu 
khác

Nguyễn Thị Thu

Đối tượng ưu 
tiên

__________

Các chuyên ngành công tác xã hội, xâ 
hội học, tâm lý học, giáo dục đăc biệt. 
Trường hợp có bang tót nghiệp đại học 
chuyên ngành khác phâi có chứng chi 
hoặc chứng nhân đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vự công tác xã hội hoặc có bằng 
tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chi 

sơ cấp ngành công tác xã hội

_____________________
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Đou vị dự tuyển

SĨT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Khoa, phòng, bộ phận Đon vịTrình độ Ngành đào tạo

Trình độ Ngành đào tạo

Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế M' DrắkNguyễn Nhật Tiến419 Trung cấp3 30/8/1996 Kinh Không Y sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế M' ĐrắkÊđê Dân tộc thiều số Phòng Điều dưỡng420 4 HNũ 07/9/2001Ksơr Đại học Công tác xã hội

Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế M' DrắkTrung cấp421 5 Đinh Thi Thu 02/4/1995 Kinh Không Y sĩ đa khoa

Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế M'DrakTrung cấp422 6 Hoàng Trọng Bách 16/4/1995 Kinh Không

Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế M' DrắkTrung cấp423 7 Phạm Văn Nghĩa 28/4/1992 Kinh Không Y sĩ đa khoa

Phòng Chăm sóc Người tâm thầnCao đẳng424 8 Hoàng Thi Thanh Kinh KhôngBinh 05/3/1994 Công tác xã hội

Trình độ, chuyên môn cùa 
ngưòi dự tuyển

Huyền

Ngày tháng 
năm sinh

Nhân viên công tác xã 
hội

Nhân viên công tác xã 
hội

Nhân viên công tác xã 
hội

Trung cấp 
trờ lên

Trung cấp 
trờ lên

Trung cấp 
trở lên

Trung cấp 
trờ lên

Yêu cầu cùa vị tri tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyền 
dụng

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp 
trờ lên chuyên ngành khác phải có chứng 
chi bồi dưõng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cấp ngành công tác 

xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xâ hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cắp 
trờ lên chuyên ngành khác phải có chứng 
chi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cấp ngành công tác 

xẵ hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xâ hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.

Trường hơp có băng tốt nghiệp trung cấp 
trờ lèn chuyên ngành khác phải có chứng 
chi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cấp ngành công tác 

xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp 
trờ lên chuyên ngành khác phải có chứng 
chì bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cấp ngành công tác 

xã hội

Yêu cầu 
khác

Trung tâm Bào ữơ xã hội 
và Trè em tình Đắk Lắk

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2 - Đợt 2 J

Đủ điều kiện dư 
tuyền vòng 2

Đù diều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dư 
tuyển vòng 2

Nhân viên công tác xã 
hội

Nhân viên công tác xâ 
hội

Nhân viên công tác xã 
hội

Trung cấp 
ữờ lên

Trung cấp 
trờ lên

/■

*

* 
L

X-
Y sĩ Y học cồ truyền

Đối tưựng ưu 
tiên

Vj trí việc làm tuyển 
dụng

Các chuyên ngành công tác xã hôi, xã hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cắp 
trờ lẽn chuyên ngành khác phải có chứng 
chi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cắp ngành công tác 

xã hội

Các chuyên ngành công tác xâ hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp 
ơờ lẽn chuyên ngành khác phái có chứng 
chi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cấp ngành công tác 

xã hội
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STT Họ Tên Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Đon vịKhoa, phòng, bộ phận

Trình độ Ngành đào tạo

Nguyễn Thị Phương425 9 Dung Trung cấp Kế toán24/9/1990 Kinh Không Phòng Chăm sóc Người tâm thần

HKiếp Êđê426 Dân tộc thiểu số10 Kbuôr Cao đẳng01/01/1991 Phòng Chăm sóc Người tâm thầnCông tác xã hội

Lê Nguyễn Quỳnh427 11 Như Trung cấp Y sĩ Y học cồ truyền10/9/2002 Kinh Không Trung tâm Y tế Lắk

Nguyễn Thị Hoa428 12 Nhớ 21/7/1993 Kinh Không Đại học Công tác xã hội

429 13 Đoàn Xuân Lưu 07/10/1991 Kinh Đại học Công tác xã hôi

Nguyễn Thị Thanh430 14 Vân 17/01/1982 Kinh Không Đại học Công tác xâ hội

431 Lê Thị Hoàng15 Anh 20/01/2000 Kinh Không Đại học Giáo dục đặc biệt

Tuyền432 16 LêThi Cao đẳng Tiếng Anh07/8/1993 Kinh Không Phòng Chăm sóc Người tâm thần

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiộn dự 
tuyền vòng 2

Ngày tháng 
năm sinh

Hoàng thành 
nghĩa vụ tham 

gia công an nhân 
dân

Nhân viên công tác xã 
hội

Nhân viên công tác xẵ 
hội

Nhân viên công tác xã 
hội

Nhân viên công tác xã 
hội

Nhân viên công tác xã 
hội

Trung cấp 
trở lên

Trung cắp 
ưởlên

Trung cấp 
trờ lên

Trung cấp 
ttờlên

Trung cấp 
ơờlẽn

Trung cấp 
trờ lên

Trung cấp 
trờ lên

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp 
trờ lên chuyên ngành khác phải có chứng 
chi bồi dưõng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cấp ngành công tác 

xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.

Trường hợp có bàng tốt nghiệp trung cấp 
trờ lên chuyên ngành khác phài có chứng 
chi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cấp ngành công tác 

xã hội

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt.

Trường hơp có bằng tốt nghiệp trung cáp 
trờ lẽn chuyên ngành khác phải có chứng 
chi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cắp ngành công tác 

xã hội

Công tác xã hội hoặc Xã hội học hoặc 
Tâm lý học hoặc Giáo dục đặc biệt

Công tác xã hội hoặc Xã hội học hoặc 
Tâm lý học hoặc Giáo dục đặc biệt

Công tác xã hội hoặc Xã hội học hoặc 
Tâm lý học hoặc Giáo due đặc biệt

Công tác xã hội hoặc Xâ hội học hoặc 
Tâm lý học hoặc Giáo dục đặc biệt

Yêu cầu 
khác

Phòng Kế hoạch nghiệp vu - Điều 
dường

Phòng Quàn lý và phuc hồi chức 
năng người tâm thần

Phòng Quản lý và phuc hồi chức 
năng người tâm thần

Phòng Quàn lý và phục hồi chức 
năng người tâm thần

Phòng Quàn lý và phuc hồi chức 
nàng người tâm thần

Trung tâm Bão trợ xã hội 
và Trẻ em tinh Đắk Lẳk

Trung tâm Bảo ượ xã hội 
và Trè em tinh Đăk Lắk

Trung tâm Bảo trợ xã hội 
và Trè em tinh Đắk Lắk

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Công 

tác xã hội Phú Yên

Đáp ứng điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2 - Đựt 2.2

Đù điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đủ diều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyển vòng 2

Đũ điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Đù điều kiện dự 
tuyền vòng 2

Nhân viên công tác xã 
hội

Nhân viên công tác xã 
hội

Nhân viên công tác xã 
hội

Trình độ, chuyên môn cùa 
ngirò-i dự tuyển

Trung cấp 
trờ lên

Đơn vị dự tuyển
Yêu cầu cùa vị trì tuyển dụng viên chúc theo Ke hoạch tuyển 

dụng

■z>

Đối tirựng ưu 
tiên

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo due đặc biệt.

Trường hợp có băng tốt nghiệp trung cắp 
ữờ lên chuyên ngành khác phái có chứng 
chi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội 
hoặc có chứng chi sơ cấp ngành công tác 

xã hội
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Đơn vị dợ tuyển

STT Họ Têì tộc Lý do không đù điều kiệnChuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn VỊ

Trình độ Ngành đào tạo

___________

Đỗ Thị1 1 Hạnh 01/01/2002 Kinh Đại học Lưu trừ học Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y khoa, Dược sỹ

Trằn Thị Luật Kinh tế2 2 Phương 25/02/2004 Kinh Đại học Luật

II

Diễm3 Luật Kinh tế1 05/8/2002 Kinh Đại hoc Luật

Trần Thị Thùy Luật Kinh tế4 2 Trang 11/02/1999 Kinh Đại học Luât

Hồng5 Luât Kinh té3 Ngô Thị 23/8/2002 Kinh Đại học Luật

Luật Kinh tế6 Rơ Châm4 H'Phương 09/6/1998 Jrai Đai học Luật

Phạm Yến7 Luật Kinh tế5 Như 24/7/2003 Kinh Đại học Luật

Nguyen Thị 
Hồng

' ^gậy thám Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Chuyên viên cãi cách 
hành chính

Chuyên viên cài cách 
hành chính

Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng

Đại học 
trờ lên

Đại học 
ườlên

Đại học 
trờ lên

Đại học 
trờ lẽn

Đại học 
trờ lên

Đai học 
trở lên

Đai hoe 
ườ lên

Yêu cầu
khác

Phòng Tổ chức - Hành 
chinh

Phòng Tồ chức - Hành 
chính

Phòng Tồ chức - Hành 
chính

Phòng Tồ chức - Hành 
chính

Phòng Tồ chức - Hành 
chính

Phòng Tổ chức hành 
chính - Tài chính kế 

toán - Công tác xã hội

Trung tâm Y tế 
Krông Ana

Trung tâm Y té 
Krông Búk

Mã ngành đào tao của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị trí việc làm dự 

tuyển

Mă ngành đào tạo của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo của vị trí việc làm dư 

tuyền

Mã ngành đào tạo của thí sinh không phù hợp 
với mẫ ngành dào tạo cùa vị trí việc làm dư 

tuyền

Mã ngành đào tao của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị trí việc làm dư 

tuyển

Không đù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đù điều 
kiên dự tuyển 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dư tuyển 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dư tuyển 

vòng 2 Z

Chuyên viên cải cách 
hành chính

Chuyên viên cải cách 
hành chính

Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng

Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tinh 

Đắk Lắk

Trung tâm Kiềm 
soát bệnh tật tinh 

Đắk Lắk

Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tinh 

ĐăkLắk

Trung tâm Kiềm 
soát bệnh tật tinh 

ĐắkLẳk

Mã ngành dào tao cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị Ưi việc làm dư 

tuyền

Mã ngành đào tạo cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị trí việc làm dư 

tuyển

Chuyên viên cải cách 
hành chính

Phòng Tổ Chức - 
Hành chính

Bênh viện Da liễu 
tinh Đắk Lắk

Kết quâ về 
việc đáp ứng 
điều kiện dụ- 

tuyển vòng 2 - 
Dợt 2.2

Mã ngành đào tao cùa thi sinh không phù hợp 
với mã ngành dào tao của vị ưí việc làm dự 

tuyển

Trình độ, chuyên môn của 
người dự tuyến

A s*\

III

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

SO
Y TỔ’

::
... .. .. ... ..Chuyên viên về hành chinh - văn phòng

- ,
Chuyên viên phâpchể

—Phụ lục 2
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Chuyên viên cài cách hành chính 
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Đơn vị dự tuyển

Lý do không đù điều kiệnSTT Dân tộcHọ Tên Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn vị

Trinh độ Ngành đào tạo

Luât quốc tếChuyên viên pháp chế8 Kinh1 Nhi 23/11/2000 Đại học Luật

IV Chuyên viên Quàn lý (quàn trị) nguồn lực

Cao đẳng9 Võ Thị Phương Chi 02/11/2001 Kinh Quản lý nhà nước, Quản ưi nhân lực1

ÊđêÊban Luật Kinh tế10 27/10/19991 HNgĩn Đại học Luật

ìVI Chuyên viên về thống kê

Luật Kinh tếChuyên viên thống kê11 Lê Chi Đại 30/8/1999 Kinh Đại học Luật1

VII Chuyên viên về tỗ chức bộ máy

Nguyễn Thị Ái Luật Kinh tế12 Linh 25/02/2001 Kinh Đại học1 Luật

Luật Quốc tế13 Phan Thị Mỹ Kim 06/02/1998 Kinh Đại học2 Luật

Luật Kinh tếTrần Công14 3 Thiện 04/5/2002 Kinh Đai học Luật

Lè Tấn15 06/02/2002 Đại học4 Công Kinh

Ngày tháng 
nãm sinh

Đại học 
ữờ lên

Chuyên viên về Quàn 
lý nguồn lực

Chuyên viên Quản lý 
nguồn nhân lực

Chuyên viên về Tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Quàn tri kinh 
doanh

Đại học 
trờ lên

Đại học 
ườ lên

Đại học 
trớ lên

Đại học 
trờ lên

Đại học 
trở lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo KẾ hoạch tuyển 
dụng

Đại học 
ườ lên

Dại học 
trờ lên

Hành chinh hoặc Quàn ưị văn phòng hoặc 
Luật

Yêu cầu 
khác

Phòng Tổ chức - Hành 
chính

Phòng Tổ chức - Hành 
chinh

Phòng Tổ chức-Hành 
chính

Phòng Tổ chức-Hành 
chính

Phòng Tồ chức-Hành 
chính

Phòng Tổ chức-Hành 
chinh

Phòng Hành chính - 
Tài vu

Trung tàm Y tế Tây 
Hòa

Trung tâm Y té Sơn 
Hòa

Trung tâm Y tế Tây 
Hóa

Trung tâm Y tế Tây 
Hòa

Trung tâm Y tế Tây 
Hòa

Trung tâm Y tế Cư 
Kuin

Mã ngành đào tạo của thí sinh không phủ hợp 
với mă ngành đào tạo cùa vị trí việc làm dự 

tuyển

Mã ngành đào tạo của thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị trí việc làm du 

tuyển

Mã ngành đào tạo của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo cùa vị trí việc làm dư 

tuyển

Mã ngành đào tạo của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo cùa vị trí việc làm dư 

tuyển

Mã ngành đào tạo của thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao cùa vị trí việc làm dư 

tuyển

Mã ngành đào tao cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo của vị ưi việc làm dư 

tuyển

Không đù điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dư tuyển 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dư tuyển 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dư tuyển 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dư tuyển 

vòng 2

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Chuyên viên về Tồ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tổ 
chức bộ máy

Trung tâm Nuôi 
dường Người có 

công và Công tác xã 
hội Phú Yên

Trung tâm Kiểm 
soát bênh tật tinh 

ĐắkLắk

Mã ngành dào tạo của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị ưí việc làm dư 

tuyển

Mã ngành đào tao cùa thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị trí việc làm dự 

tuyền

V Chuỵền viên quàn lý nguồn nhân lực

Kết quà về 
việc đáp ứng 
diều kiện dự 

tuyển vòng 2 - 
Đợt 2.2

Nguyễn Yến

Phòng Kế hoạch 
nghiệp vu-Điều dưỡng

Không đù diều 
kiện dư tuyển 

vòng 2

Luật thương 
mai quốc tế
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Đơn vị dự tuyền

STT Họ Tên Dân tộc Lý do không đù điều kiệnChuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phồng, bộ phận Đơn vị

Trình độ Ngành đào tạo

Luật Kinh tế16 5 Võ Thi Bích Chi 07/5/2002 Kinh Đại học Luật

Bùi Quốc Thăng17 Luật Kinh tế6 27/03/1999 Kinh Đại học Luật, Quàn tri văn phóng

Luật Kinh tế18 7 Lè Thi Thảo 21/02/2000 Kinh Đại học Luật, Quàn trì văn phòng

Huỳnh Thị Tuyết19 Tồ chức hành chính8 29/9/2000 KinhNga Đại học Luật

Nguyễn Thị Thẩn20 9 Đại học15/01/1982 Kinh

TL
vm 1

21 Luật Kinh tếPhan Thị Kim1 Ngân 02/9/2004 Kinh Đại học

22 2 Dương Bào Hân 01/8/1996 Kinh Đại học

Nguyễn Văn Chuyên viên tồng hợp Luật Kinh tế23 3 Tâm 29/01/2000 Kinh Đại hoc Luật; Quản trị kinh doanh

Nguyễn Phú Chuyên viên tồng hợp Luật Quốc tế24 4 Cường 25/9/1998 Kinh Đại học Luật; Quàn trị kinh doanh

Ngày tháng 
năm sinh

I í

Ỉ3B1

Chuyên viên tổ chức 
bộ máy

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về tồng 
hợp

Chuyên viên về tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tổ 
chức bộ máy

Chuyên viên về tổ 
chức bộ máy

Lưu trữ và 
Quàn ưi văn 

phòng

Kinh doanh 
thương mại

Đại học 
trờ lên

Đại học 
ườlên

Đại học 
trở lèn

Đại học 
ườ lẽn

Đại học 
ườ lên

Đại học 
trờ lên

Đại học 
ữởlên

Đại học 
hờ lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Hành chính hoăc Quàn trị văn phòng hoặc 
Luật

Kinh tế, Luât Kinh tế, Quản trị nhân lực, 
Quàn ưị văn phòng

Quản trị kinh doanh; Quán trị nhân lực; 
Quản lý công; Luật; Kinh tế

Phòng Tồ chức - Hành 
chinh

Phòng Tổ chức - Hành 
chính

Phòng Công tác xã hội 
và phát ữiền cộng 

đồng

Phòng Tồ chức -Hành 
chinh

Phòng Tổ chức-Hành 
chính

Phòng Tổ chức-Hành 
chinh

Phòng Hành chính - 
Tài vụ

Trung tâm Nuôi 
dưõng Người có 

công và Công tác xã 
hội Phú Yên

Trung tâm Y tế 
Sông Hình

Mã ngành đào tạo cùa thí sinh không phù hợp 
với mẫ ngành đào tao của vị trí việc làm dư 

tuyền

Mã ngành dào tạo cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị ưí việc làm dư 

tuyền

Mã ngành đào tạo của thí sinh không phù hợp 
với mă ngành đào tao của vị tri việc làm dư 

tuyển

Mã ngành đào tao cùa thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao cùa vị ưí việc làm dư 

tuyển

Mã ngành dào tạo của thí sinh không phù hợp 
với mâ ngành đào tạo cùa vị Ưí việc làm dự 

tuyển

Thí sinh có bang chuyên môn không phù hợp 
yêu cầu của vị ƯÍ việc làm dự tuyền

Không đủ điều 
kiện dư tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dư tuyển 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dư tuyền 

vòng 2

Không đủ điều 
kiên dư tuyển 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Chuyên viên về tổ 
chức bộ mảy

Yêu cầu 
khác

Phòng Công tác xã hội 
và phát ữiền cộng 

đồng

Trung tâm Y tế 
Đồng Xuân

Mã ngành đào tạo cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành dào tao cùa vi frí việc làm dư 

tuyển

Không đủ điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dư tuyển 

vòng 2

y

Chuyên viên về tồng hợp

Bệnh viện Phổi tinh 
Đắk Lắk

Bệnh viện Phổi tinh 
ĐắkLắk

Trung tàm Y tế Tuy 
An

Kết quã về 
việc đáp ứng 
điều kiện dự 

tuyển vòng 2 -
Đợt 2Ì

Trung tâm Bảo ơợ 
xã hội và Trẻ em 

tinh Đẳk Lắk

Trung tâm Bão trợ 
xã hội và Trè em 

tinh Đắk Lẳk

Mã ngành đào tao của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo cùa vị tri việc làm dự 

tuyển

Trình độ, chuyên môn của 
người dụ- tuyển

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển không ghi rõ đơn vị 
đăng ký dụ tuyền

Không đủ điều 
kiện dư tuyển 

vòng 2

—



STT TênHọ Dân tộc Lý do không đù điều kiệnChuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn vị

Trình độ Ngành đào tạo

Võ Thi Diễm25 5 Linh 09/02/1991 Kinh Đại học Quàn tri nhân lực, Luật, Quản lý nhà nước

Chuyên viên tồng hợp26 Huỳnh Tuyên 25/4/20046 An Kinh Đại học Quàn trị văn phòng

27 Trinh 19/6/19977 Kinh Đại học

Kế toán viên h#ng IIIIX

Phan Thi Tiều Kế toán viên hạng III Kiểm toán Kế toán28 1 Mỹ 08/4/2002 Kinh Đại học

1
Kỹ thuật viên hạng IV chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật thiết bị điện tủ y tếX

ĐĂ-

Nguyễn Ngoe Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế29 20/10/19901 Bảo Kinh Kỹ thuật viên hạng IV

Kỹ su- hạng in chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Hóa họcXI

30 Huỳnh Thị Nghĩa 20/10/20031 Kinh Đại họcKỹ sư hạng III Công nghệ Kỹ thuật hóa học Phòng Dược lý-Vi sinh

Lưu trữ viên trung cấpXII

Êđè Lưu trữ viên trung cấp31 1 KPă Hờ Hà 04/6/1997 Đại học Văn hóa học Lưu trữ

Văn thu-viên trung cắpXIII

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ, chuyên môn của 
người dự tuyển

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Chuyên viên về tổng 
hợp

Chuyên viên về tổng 
hợp

Công nghệ Kỹ 
thuật điện

Tài chính - 
Ngân hàng

Tài chính - 
Ngân hàng

Trung cấp 
ơỡlên

Cao đẳng 
ữỡlên

Đại học 
trở lên

Đại học
trờ lên

Đại học 
trờ lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyền 
dụng

Phòng Tồ chức - Hành 
chính

Phòng Tài chính - KẾ 
toán

Phòng Tồ chức-Hành 
chính

Phòng Tài chính-Kế 
toán

Trung tâm Y tế Phú 
Hòa

Trung tâm Y tế Sơn
Hòa

Trung tâm Kiềm 
nghiệm Thuốc-Mỹ 
phẩm-Thực phẩm

Trung tâm Y tế 
Sông Hình

Mã ngành đào tạo cùa thi sinh không phù hợp 
với mà ngành đào tạo cùa vị ữi việc làm dự 

tuyền

Mã ngành đào tạo của thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị trí việc làm dự 

tuyền

Không đù điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không dù điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Đại học 
ữờlẽn

Đại học 
trở lên

Kinh tế, Luật Kinh tế, Quàn trị nhân lực, 
Quản trị văn phòng

Khoa Dược-Trang 
thiết bị-Vật tư y tế

Trung tâm Y tế 
Đồng Xuân

Trung tâm Y tế 
Sông Cầu

Mã ngành đào tạo của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo của vị trí việc làm dự 

tuyền

Mã ngành dào tao của thí sinh không phù họp 
với mã ngành đào tạo cùa vị trí việc làm dự 

tuyển

Mã ngành đào tạo của thí sinh không phù họp 
với mã ngành đào tạo cùa vị tri việc làm dự 

tuyển

Quàn ữị kinh 
doanh

Kỹ thuật hóa 
học

Trung tâm Y tế Tuy 
An

Kết quà về 
việc đáp ú ng 
điều kiện dự 

tuyển vòng 2 - 
Đợt 2.2

Mã ngành đào tao của thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao cùa vị trí việc làm dự 

tuyền

Mã ngành dào tao cùa thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị tri việc làm dự 

tuyển

^3

Yêu cầu 
khác

Đơn vị dự tuyển

Không đù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Phòng Kế hoạch 
nghiệp vụ-Điều dưỡng

Tống Trần Thị
T. ...í*Tuyêt



Lý do không đủ điều kiệnSTT Dân tộcHọ Tên Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đom vị

Trình độ Ngành đào tạo

Cao đẳng32 1 Pham Thị Hiệp 07/5/1989 Kinh Văn thư hành chính; Vãn thư - lưu trữ

33 Lê Thị Thu Kinh Đại học Văn thư hành chính; Văn thư - lưu trữ2 Nguyệt 19/5/1992

Trần Hà cẩm34 Kinh Đại học Văn thư - lưu trữ3 Lai 19/4/1999 Marketing

Kế toánĐỗ Võ Thu35 Kinh Đại hoc Văn thư - lưu trữ4 Trang 29/5/1999

Nguyễn Thị Quế Cao đăng Văn thư hành chinh36 5 KinhHương 09/6/1996

37 Đại học6 Võ Thị Minh 01/3/1991 Kinh Văn thư - lưu trữThuận

Cao đăng38 7 Huỳnh Thị Ngọc Vinh 20/4/1989 Kinh Văn thư hành chính; Văn thư - lưu trữ

1
- ___■

39 1 Trương Thị Như Hảo 10/4/1994 Kinh Đai học

Nguyễn Bá40 2 Kinh Đại học Công nghệ thông tinThạch 20/10/1998

Tin học, Công nghê thông tin41 3 Quách Huỳnh Diệp 28/9/2001 Khmer Đại học

Ngày tháng 
năm sinh

Văn thư viên trung 
cắp

Văn thư viên trung 
cấp

Cõng nghệ hóa 
hoc

Quản trị văn 
phòng - Lưu trữ

Văn thư - Lưu 
trữ

Kỹ thuật phần 
mềm

Quàn ơị văn 
phòng

Lưu trữ và 
Quàn trị văn 

phòng

Công nghệ 
thông tin

Trung cấp 
trờ lên

Trung cấp 
tfờ lên

Trung cấp 
trở lên

Trung cấp 
ữờlên

Trung cấp 
trờ lên

Trung cấp 
trờ lên

Trung cấp 
trờ lên

Yêu cầu cùa vị trí tuyển dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Đại học 
ườ lên

Đại học 
ườ lên

Yêu cầu 
khác

Phòng Hành chinh - 
Tài vụ

Phòng Tồ chức - Hành 
chinh

Phòng Tổ chức-Hành 
chính

Phòng Tồ chức-Hành 
chính

Phòng Tồ chức-Hành 
chính

Phòng Kế hoạch tồng 
hợp

Phòng Hành chính - 
Tài vụ

Trung tâm Nuôi 
dư&ng Người có 

công và Công tác xã 
hội Phú Yên

Trung tâm Y tế Sơn 
Hòa

Trung tâm Nuôi 
dưỡng Người có 

công và Công tác xã 
hội Phú Yên

Trung tâm Nuôi 
dưỡng Người có 

công và Công tác xã 
hội Phú Yên

Trung tâm Y tế Sơn 
Hòa

Trung tâm Y tế Sơn 
Hòa

Bệnh viện Đa khoa 
Buôn Hồ

Mã ngành đào tạo cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo cùa vi tri việc làm dự 

tuyển

Mã ngành đào tạo cùa thí sinh không phù hơp 
với mS ngành đào tạo của vị tri việc làm dự 

tuyền

Mã ngành đào tạo của thi sinh không phù hơp 
với mã ngành đào tao của vi trí việc làm dự 

tuyển

Thí sinh có bằng chuyên môn không phù hợp 
yêu cầu của vi Ưi việc làm dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyền không ghi rõ đơn vị 
đăng ký dư tuyển

Không đù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dư tuyền 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dư tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dư tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

ờ

Chuyên viên về quàn 
lý công nghệ thông tin

Công nghê thông tin 
hang III

Văn thư viên trung 
cấp

Văn thư viên trung 
cấp

Vãn thư viên trung 
cấp

Văn thư viên trung 
cấp

Văn thư viên trung 
cấp

Phòng Hành chính - 
Tài vu

Phòng Tồ Chức - 
Hành Chính

Trung tâm Y tế Cư 
M'gar

Mã ngành đào tạo cùa thí sinh không phù hơp 
với mã ngành đào tạo cùa vị tri việc làm dư 

tuyển

Mã ngành đào tạo của thi sinh không phù hơp 
với mã ngành đào tao cùa vị tri việc làm dư 

tuyền

Không đũ điều 
kiện dư tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dư tuyến 

vòng 2

Không đù điều 
kiên dư tuyền 

vòng 2

Công nghệ thông tin 
hạng III

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Mã ngành đào tao cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao cùa vị ưi việc làm dư 

tuyền

Mã ngành đào tao của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị ơi việc làm dư 

tuyền

Kết quả về 
việc đáp úng 
điều kiện dự 

tuyển vòng 2 - 
Đợt 2.2

Trung tâm Kiếm 
soát bệnh tật tinh 

ĐắkLắk

Thí sinh có bằng chuyên môn không phù hợp 
yêu cầu cùa vị tri việc làm dư tuyển

Đon vị dự tuyển

Kỹ thuât phần 
mềm

Vị tri việc làm tuyển 
dụng

Vị trí việc làm Công nghệ thông tin hạng III; Vị trí việc lảm Chuyên viên về quàn lý còng nghệ thông tin 

__________________________________________________________
XIV 

_________ ' ' - X. - . : :.



6

Đơn vị dự tuyển

STT TênHọ Dân tộc Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đơn vị

Trình độ Ngành đào tạo

42 Đinh Thị Ngọc Trâm4 23/8/2004 Kinh Đại học Khoa học mảy tính; công nghê thông tin

43 5 Lê Thành Lâm 01/3/2002 Kinh Đại học Khoa học máy tính; công nghệ thông tin

Lê Quốc44 6 Huy 07/11/2004 Kinh Đai học Khoa học máy tính; công nghệ thông tin

Nguyễn Phước45 Thịnh7 18/01/2001 Kinh Đại học Công nghệ thông tin

46 8 Trinh 12/11/1990 Kinh Đại học Công nghệ thông tin

• J . : ■ •• <

XV

Cao đẳng47 I Võ Văn Thân 23/10/1993 Kinh Công nghệ thông tin

Lê Tấn Cao đàng48 Trinh 16/01/19952 Kinh Công nghệ thông tin

Công tác xã hội viênXVI

Nguyễn Thi49 Xuân 20/5/1996 Đai họcI Kinh Công tác xã hội viên Giáo dục học

Ngày tháng 
năm sinh

Phòng Kế hoach 
nghiệp vụ -Điều dưỡng

Phạm Nguyễn 
Phương

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hang III

Công nghệ thông tin 
hạng III

Công nghê thông tin 
hạng IV

Công nghệ thông tin 
hang IV

Hệ thống thông 
tin quản lý

Hệ thống thông 
tin quản lý

Công nghệ 
thông tin mang 

máy tính

An toàn thông 
tin

Kỹ thuât máy 
tính

Truyền thông 
và mạng máy 

tính

Truyền thông 
và mang máy 

tính

Cao đẳng 
ơờlẽn

Cao đằng 
ườlên

Đại học 
trờ lên

Đại học 
trở lên

Đại học 
trờ lên

Đại học 
ườlên

Đại học 
ườlên

Đại học 
trờ lên

Yêu cầu 
khác

Phòng Tồ chức hành 
chính quản trị - Kế 
hoạch Tài chinh

Phòng Tồ chức - Hành 
chinh

Phòng Kế hoach 
nghiệp vụ -Điều dư&ng

Phòng Chăm sóc ưẻ 
em

Phòng Kế hoach 
nghiệp vự - Điều 

dư&ng

Phòng Kế hoach 
nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

Trung tàm Y tế Phú 
Hòa

Trung tâm Y tế Phú 
Hòa

Trung tâm Y tế Phú 
Hòa

Trung tâm Y tế 
Sông Hinh

Mã ngành đào tạo cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo cùa vi ữí việc làm dự 

tuyền

Mã ngành đào tạo của thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tao của vị trí việc làm dư 

tuyển

Mẵ ngành dào tạo của thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo cùa vị trí việc làm dự 

tuyển

Mã ngành đào tạo của thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo của vị ơi việc làm dự 

tuyển

Không đủ diều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đủ điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không dù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Không đũ dịềớ: 
kiộn dự tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Bệnh viện Tâm thần 
tinh Đắk Lắk

Trung tâm Pháp y 
tinh Đắk Lắk

Trung tâm Y tế 
Sông Hình

Mã ngành đào tao cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đáo tạo cùa vị ơi việc làm dự 

tuyển

Thí sinh có băng chuyên môn không phù hợp 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển

Công nghệ thông tin 
hạng III

Trình độ, chuyên môn cùa 
người dự tuyển

Trung tâm Bào ơợ 
xã hội và Trẻ em 

tinh Đắk Lắk

Mã ngành dào tạo cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo của vị ơi việc làm dư 

tuyến

Kết quà về 
việc đáp ứng 
điều kiện dự 

tuyển vòng 2 -
Đợt 2.2

ĩ
Không đù điều' 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Yêu cầu của v| trí tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển 
dụng

Lý do không đù điều kiện

Mã ngành đào tao cùa thi sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo của vi ơí việc làm dự 
tuyền và thi sinh không có chứng chi hoặc 
chứng nhận đào tao, bồi dưỡng nghiệp vu 

công tác xã hội hoặc có băng tốt nghiệp cao 
đăng, trung cấp, chứng chi sơ cấp ngành công 

tác xã hội

Phòng Kế hoạch 
nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

1
Công nghệ thông tin hạng IV I:

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo due dặc biệt. Trường 

hợp có băng tốt nghiệp đại học chuyên 
ngành khác phải có chứng chi hoặc chứng 

nhận đào tạo, bồi dường nghiệp vu công tác 
xã hội hoặc có băng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp, chứng chi sơ cấp ngành công tác 
xã hội



Lý do không đủ điều kiệnSTT Dân tộcHọ Tên Chuyên môn

Trình độ Ngành đào tạo Khoa, phòng, bộ phận Đon vị

Trình độ Ngành đào tạo

50 2 Bùi Thi Mỹ Uyên 15/3/2003 Mường Cõng tác xẫ hội viên Đại học Văn hóa học

Ẻđê51 3 HNôel Byă 25/12/2002 Công tác xã hội viên Đại học

Nhân viên công tác xă hội

Cao đẳng Trung tâm Y tế Lắk52 Bùi Thị 15/9/1994 KinhI Linh Quàn lý văn hóa

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ, chuyên môn của 
người dự tuyển

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Trung cấp 
trở lên

Đai học 
ườlên

Đai học 
trở lẽn

Yêu cầu cũa vị trí tuyền dụng viên chức theo Ke hoạch tuyển 
dụng

Yêu cầu 
khác

Phòng Chăm sóc 
Người cao tuồi - 

Người khuyết tật - 
Người cần bào vệ 

khấn cắp

Phòng Chăm sóc 
Người cao tuổi - 

Người khuyết tật - 
Người cần bào vệ 

khẩn cấp

Mã ngành đào tạo cùa thí sinh không phù hựp 
với mã ngành đào tạo cùa vi trí việc làm dự 

tuyền và thí sinh không có chứng chi bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội hoặc có 
chứng chi sơ cấp ngành công tác xã hội

Không đủ điều 
kiện dự tuyền 

vòng 2

Không đù điều 
kiện dự tuyển 

vòng 2

Nhân viên công tác 
xã hội

Giới và phát 
triền

Trung tâm Bâo ượ 
xã hội và Trẻ em 

tinh Đắk Lắk

Trung tâm Bâo trợ 
xã hội và Trê em 

tinh Đắk Lắk

Kết quà về 
việc đáp ứng 
diều kiện dụ 

tuyển vòng 2 - 
Đợt2.2

Đơn vị dự tuyển

XVII

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên 
ngành khác phái có chứng chi hoặc chứng 

nhận dào tạo, bồi dư&ng nghiệp vụ công tác 
xã hội hoăc có băng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp, chứng chi sơ cấp ngành công tác 
xã hội

Mã ngành đào tao cúa thi sinh không phù hựp 
với mã ngành đào tạo của vi ơi việc làm dư 
tuyển và thí sinh không có chứng chì hoặc 
chứng nhận đào tao, bồi dưỡng nghiêp vụ 

công tác xã hội hoặc có bằng tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp, chứng chi sơ cắp ngành công 

tác xã hội

Mã ngành dào tao cùa thí sinh không phù hợp 
với mã ngành đào tạo của vị trí việc làm dự 
tuyển và thí sinh không có chứng chi hoăc 
chứng nhận đào tạo, bôi dưỡng nghiệp vự 

công tác xã hội hoặc có băng tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cắp, chứng chi sơ cấp ngành công 

tác xã hội

Phòng Kế hoach 
nghiệp vụ - Điều 

dư&ng

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 
học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt. Trường 

hợp có băng tốt nghiệp đai học chuyên 
ngành khác phái có chứng chi hoặc chứng 

nhàn dào tao, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
xã hội hoặc có bằng tốt nghiệp cao dẳng, 

trung cấp, chứng chi sơ cấp ngành công tác 
xã hội
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Không đủ djeiZ 
kiện dư tuy&/ 

vòng 2 '

Các chuyên ngành công tác xã hội, xã hôi 
học, tâm lý học, giáo dục đăc biệt. Trường 
hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp ưở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chi bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội hoăc cỏ 
chứng chi sơ cấp ngành công tác xẵ hội


